
Từ ngày Đến ngày

1 Xã Tri Thuỷ Trƣờng THCS Tri Thuỷ 12/5/2021 12/7/2021 Trƣờng THCS Tri Thuỷ

2 Bạch Hạ (đang điều tra mốc dịch tễ) 12/16/2021 (đang điều tra mốc dịch tễ)

3 Bắc Từ Liêm Xuân Đỉnh (đang điều tra mốc dịch tễ) 12/16/2021 (đang điều tra mốc dịch tễ)

4 Nam Từ Liêm Trung Văn (đang điều tra mốc dịch tễ) 12/16/2021 (đang điều tra mốc dịch tễ)

5 Tây Hồ Yên Phụ (đang điều tra mốc dịch tễ) 12/16/2021 (đang điều tra mốc dịch tễ)

6 Thƣờng Tín Xã Minh Cƣờng Trƣờng THCS Minh Cƣờng 12/5/2021 12/7/2021 Trƣờng THCS Minh Cƣờng

7 Cửa hàng quần áo 666 ST, số 19 Hòe Nhai 12/1/2021  8/12/2021 Cửa hàng quần áo 666 ST, số 19 Hòe Nhai

8 Cửa hàng thịt quay Liên, số 7 Hòe Nhai
16h30 đến 17h30 ngày 

6/12/2021
Cửa hàng thịt quay Liên, số 7 Hòe Nhai

9 Hàng Than Cửa hàng tiện ích Circle K, 16 Hàng Than
8h đến 9h ngày 

6/12/2021
Cửa hàng tiện ích Circle K, 16 Hàng Than

10 Vƣờn hoa Hàng Đậu
15h00 đến 17h30  

ngày từ 1/12/2021

15h00 đến 17h30 ngày 

từ 8/12/2021
Vƣờn hoa Hàng Đậu

11 Quán cắt tóc 36 Đào Tấn 12/10/2021 Quán cắt tóc 36 Đào Tấn

12 Quán King beefsteak 45 Đào Tấn 12/6/2021 12/12/2021 Quán King beefsteak 45 Đào Tấn

13 Quán trà chanh bụi 114 Đào Tấn
15h30-17h30 ngày 

7/12/2021
Quán trà chanh bụi 114 Đào Tấn

14 Quán cà phê Mùa Hè, D3 Giảng Võ
9h30-10h30 ngày 

9/12/2021
Quán cà phê Mùa Hè, D3 Giảng Võ

15 Cửa hàng bán đồ gia dụng 10K, 206 phố Đội Cấn
9h đến 11h30 ngày 

7/12/2021
Cửa hàng bán đồ gia dụng 10K, 206 phố Đội Cấn

16 Phofng khám Đa khoa Hàng Bún, 123 Nghĩa Dũng
15h45-16h15 ngày 

6/12/2021
Phofng khám Đa khoa Hàng Bún, 123 Nghĩa Dũng

17 (đang điều tra mốc dịch tễ) 12/16/2021 (đang điều tra mốc dịch tễ)

18 Liễu Giai (đang điều tra mốc dịch tễ) 12/16/2021 (đang điều tra mốc dịch tễ)

19 Quán nƣớc chè tại P107 nhà I, khu 7,2ha 12/1/2021 12/10/2021 Quán nƣớc chè tại P107 nhà I, khu 7,2ha

20 126 Đốc Ngữ 12/6/2021 126 Đốc Ngữ

21 TDP Thành Công 12/13/2021 10 F0 TDP Thành Công

22 TDP Quyết Tiến 12/13/2021 6 F0 TDP Quyết Tiến

Ghi chú:

- Chữ màu đỏ, in nghiêng: Mốc dịch tễ mới; Chữ màu xanh: Thông tin đƣợc chỉnh sửa/ đính chính so với bản cập nhật ngay trƣớc.

- Các mốc địa điểm là CSYT có F0 đến  lấy mẫu xét nghiệm chỉ tính ngày F0 đến ( hoặc giờ nếu có) và hẹn BN sau 28 ngày quay lại.

- Nguồn thông tin: 1 - Bộ Y tế ncov.moh.gov.vn; 2 - Báo Sức khoẻ & Đời sống; 3 - Sở Y tế các Tỉnh/Thành phố; 4 - Cổng thông tin điện tử UBND các Tỉnh/Thành phố; 5 - Báo địa phƣơng (Cơ quan ngôn luận của Tỉnh uỷ).

Thời gian

TT Xã/Phƣờng BN liên quanTỉnh/TP Quận/ Huyện Vùng dịch tễĐịa chỉ cụ thể

BAN CHỈ ĐẠO BỆNH VIỆN K PHÒNG, CHỐNG DỊCH VIÊM 

ĐƢỜNG HÔ HẤP CẤP DO VI RÚT SARS-CoV-2 (COVID-19)

TIỂU BAN DỊCH TỄ & XLMT

HÀ NỘI

CÁC TỈNH KHÔNG CÓ TRONG BẢNG MỐC DT ĐỀ NGHỊ LIÊN LẠC SỐ HOTLINE ĐỂ ĐƯỢC GIẢI ĐÁP: 087.958.2010

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG TIN MỐC DỊCH TỄ COVID-19

Tính đến 22h00 ngày 19/12/2021

Vĩnh Phúc

Cống Vị

Ba Đình

Hòe Nhai

Hà Đông

Dƣơng Nội

 Phú Xuyên

Phúc Xá

Giảng Võ



Từ ngày Đến ngày

Thời gian

TT Xã/Phƣờng BN liên quanTỉnh/TP Quận/ Huyện Vùng dịch tễĐịa chỉ cụ thể

23 (đang điều tra mốc dịch tễ) 12/16/2021 (đang điều tra mốc dịch tễ)

24 TDP Kiên Quyết 12/13/2021 1 F0 TDP Kiên Quyết

25 La Khê phòng 1819 CT3 DN2 , tổ dân phố Văn Khê 2, phƣơng La Khê 12/6/2021
phòng 1819 CT3 DN2 , tổ dân phố Văn Khê 2, 

phƣơng La Khê

26 Trung tâm massage trị liệu AIA Hàn Quốc 9h30 ngày 6/12/2021 Trung tâm massage trị liệu AIA Hàn Quốc

27 Tầng 7, toà T1, chung cƣ CT1 Euroland 12/7/2021 Tầng 7, toà T1, chung cƣ CT1 Euroland

28 Cơ sở sản xuẩt đá viên số 21, khu đất dịch vụ 3, TDP 10 12/7/2021
Cơ sở sản xuẩt đá viên số 21, khu đất dịch vụ 3, 

TDP 10

29 (đang điều tra mốc dịch tễ) 12/16/2021 (đang điều tra mốc dịch tễ)

30 Đại Kim (đang điều tra mốc dịch tễ) 12/16/2021 (đang điều tra mốc dịch tễ)

31 Định Công (đang điều tra mốc dịch tễ) 12/16/2021 (đang điều tra mốc dịch tễ)

32 Vĩnh Hƣng (đang điều tra mốc dịch tễ) 12/16/2021 (đang điều tra mốc dịch tễ)

33 Lĩnh Nam (đang điều tra mốc dịch tễ) 12/16/2021 (đang điều tra mốc dịch tễ)

34 Thịnh Liệt (đang điều tra mốc dịch tễ) 12/16/2021 (đang điều tra mốc dịch tễ)

35 Giáp Bát (đang điều tra mốc dịch tễ) 12/16/2021 (đang điều tra mốc dịch tễ)

36 Trần Phú (đang điều tra mốc dịch tễ) 12/16/2021 (đang điều tra mốc dịch tễ)

37 Mai Động (đang điều tra mốc dịch tễ) 12/16/2021 (đang điều tra mốc dịch tễ)

38 Đại Kim Trụ sở công an phƣờng , 47 ngõ 292 đƣờng Kim Giang 12/5/2021 12/9/2021
Trụ sở công an phƣờng , 47 ngõ 292 đƣờng Kim 

Giang

39 Kim Chung Bệnh viện BNĐTW cơ sở Đông Anh (thôn Bầu) 4/14/2021 12/19/2021 Bệnh viện BNĐTW cơ sở Đông Anh 

40 Hạ Đình 39/168 Nguyễn Xiển 12/17/2021 39/168 Nguyễn Xiển

41 Khƣơng Trung Quán Chai Talay số 5 Khƣơng Trung
19h-20h30 ngày 

8/12/2021
Quán Chai Talay số 5 Khƣơng Trung

42 THƣợng Đình (đang điều tra mốc dịch tễ) 12/16/2021 (đang điều tra mốc dịch tễ)

43 Thanh Nhàn Khoa nội tiết bệnh viện Thanh Nhàn
9h-10h và 13h30-

14h30 ngày 7/12/2021
Khoa nội tiết bệnh viện Thanh Nhàn

44 Phố Huế (đang điều tra mốc dịch tễ) 12/16/2021 (đang điều tra mốc dịch tễ)

45 Trƣơng Định (đang điều tra mốc dịch tễ) 12/16/2021 (đang điều tra mốc dịch tễ)

46 Phố Huế (đang điều tra mốc dịch tễ) 12/16/2021 (đang điều tra mốc dịch tễ)

47 Phạm Đình Hổ (đang điều tra mốc dịch tễ) 12/16/2021 (đang điều tra mốc dịch tễ)

48 Quỳnh Lôi (đang điều tra mốc dịch tễ) 12/16/2021 (đang điều tra mốc dịch tễ)

49 Quỳnh Mai (đang điều tra mốc dịch tễ) 12/16/2021 (đang điều tra mốc dịch tễ)

50 Thanh Lƣơng (đang điều tra mốc dịch tễ) 12/16/2021 (đang điều tra mốc dịch tễ)

51 Vĩnh Tuy (đang điều tra mốc dịch tễ) 12/16/2021 (đang điều tra mốc dịch tễ)

52 Thanh Nhàn (đang điều tra mốc dịch tễ) 12/16/2021 (đang điều tra mốc dịch tễ)

53 Nguyễn Du (đang điều tra mốc dịch tễ) 12/16/2021 (đang điều tra mốc dịch tễ)

HÀ NỘI

Mộ Lao

Hai Bà Trưng (cấp độ 3 từ 

19/12/2021)

Hoàng Mai

Hà Đông

Dƣơng Nội

Thanh Xuân



Từ ngày Đến ngày

Thời gian

TT Xã/Phƣờng BN liên quanTỉnh/TP Quận/ Huyện Vùng dịch tễĐịa chỉ cụ thể

54 Minh Khai (đang điều tra mốc dịch tễ) 12/16/2021 (đang điều tra mốc dịch tễ)

55 Lê Đại hành (đang điều tra mốc dịch tễ) 12/16/2021 (đang điều tra mốc dịch tễ)

56 Đồng Tâm (đang điều tra mốc dịch tễ) 12/16/2021 (đang điều tra mốc dịch tễ)

57 Đồng Nhân (đang điều tra mốc dịch tễ) 12/16/2021 (đang điều tra mốc dịch tễ)

58 Đống Mác (đang điều tra mốc dịch tễ) 12/16/2021 (đang điều tra mốc dịch tễ)

59 Cầu Diễn (đang điều tra mốc dịch tễ) 12/16/2021 (đang điều tra mốc dịch tễ)

60 BẠch Mai (đang điều tra mốc dịch tễ) 12/16/2021 (đang điều tra mốc dịch tễ)

61 Bạch Đằng (đang điều tra mốc dịch tễ) 12/16/2021 11F0 (đang điều tra mốc dịch tễ)

62 Minh Khai Văn phòng cộng đồng Y-nest coworking 12/9/2021 Văn phòng cộng đồng Y-nest coworking

63 Dịch Vọng Hậu Toà nhà HL tower phố Duy Tân
8h-10h30 ngày 

8/12/2021
Toà nhà HL tower phố Duy Tân

64 Trung Hòa Quán Monaza 194 Trần Duy Hƣng 11/25/2021 12/9/2021 4 ca F0 trong ngày 9/12 Quán Monaza 194 Trần Duy Hƣng

65 Phƣờng Hàng Bạc, Hàng Gai (Cấp 4) 12/10/2021 Phƣờng Hàng Bạc, Hàng Gai (Cấp độ 4)

66 Phƣờng Cửa Nam (Cấp 3) 12/10/2021 Phƣờng Cửa Nam (Cấp 3)

67 Hàng Đào Cửa hàng quần áo 76 phố Hàng Đƣờng 12/1/2021 12/6/2021 Cửa hàng quần áo 76 phố Hàng Đƣờng

68 Hàng Trống (đang điều tra mốc dịch tễ) 12/16/2021 4 F0 (đang điều tra mốc dịch tễ)

69 Cửa Đông Quán bún số 77/16 phố Hai Bà Trƣng
10h-10h15 ngày 

7/12/2021
Quán bún số 77/16 phố Hai Bà Trƣng

70 Ngã Tƣ Sở Quán Phở Yến Thoa, 338 Tây Sơn 12/8/2021 12/11/2021 Quán Phở Yến Thoa, 338 Tây Sơn

71 Khâm Thiên (đang điều tra mốc dịch tễ) 16/12/2021 (đang điều tra mốc dịch tễ)

72 Thịnh Quang (đang điều tra mốc dịch tễ) 16/12/2021 (đang điều tra mốc dịch tễ)

73 Quốc Tử Giám Số 2 Hồ Giám 12/1/2021 12/6/2021 Số 2 Hồ Giám

74 Hẻm 119/37 Ngõ Thổ Quan 12/8/2021 7 F0 cộng đồng Hẻm 119/37 Ngõ Thổ Quan

75 Cửa hàng Quần áo số 49 An Trạch 12/5/2021 12/7/2021 Cửa hàng Quần áo số 49 An Trạch

76 Xóm Mít 12/12/2021 Xóm Mít

77 Xóm Cƣu 12/12/2021 Xóm Cƣu

78 Xóm Chợ 12/12/2021 Xóm Chợ

79 Lý Nhân 12/12/2021 Lý Nhân

80 Đồng Dầu 12/12/2021 Đồng Dầu

81 Du Ngoại 12/12/2021 Du Ngoại

82 Du Nội 12/12/2021 Du Nội

83 Lê Xá 12/12/2021 Lê Xá

84 Nam Hồng Tằng My 12/12/2021 Tằng My

85 Nguyên Khê Đại Bằng 12/12/2021 Đại Bằng

86 Công Ty Cổ Phần Giày Hồng Bảo 12/13/2021 Công Ty Cổ Phần Giày Hồng Bảo

87 Gia Lộc 12/12/2021 Gia Lộc

HÀ NỘI

Hai Bà Trưng (cấp độ 3 từ 

19/12/2021)

Cầu Giấy

Dục Tú

Mai Lâm

Đống Đa

Việt Hùng

Đông Anh

Cổ Loa

Hoàn Kiếm

Thổ Quan



Từ ngày Đến ngày

Thời gian

TT Xã/Phƣờng BN liên quanTỉnh/TP Quận/ Huyện Vùng dịch tễĐịa chỉ cụ thể

88 Thôn Gia Lƣơng (phong toả tạm thời) 12/7/2021 Thôn Gia Lƣơng (phong toả tạm thời)

89 Thôn Bầu 12/12/2021 Thôn Bầu

90 Hậu Dƣỡng 12/12/2021 Hậu Dƣỡng

91 Đông Sơn (đang điều tra mốc dịch tễ) 12/16/2021 (đang điều tra mốc dịch tễ)

92 trâu Quỳ (đang điều tra mốc dịch tễ) 12/16/2021 (đang điều tra mốc dịch tễ)

93 Bát Tràng (đang điều tra mốc dịch tễ) 12/16/2021 (đang điều tra mốc dịch tễ)

94 Yên Viên (đang điều tra mốc dịch tễ) 12/16/2021 (đang điều tra mốc dịch tễ)

95 Kiêu Kỵ (đang điều tra mốc dịch tễ) 12/16/2021 (đang điều tra mốc dịch tễ)

96 Đa Tốn (đang điều tra mốc dịch tễ) 12/16/2021 (đang điều tra mốc dịch tễ)

97 Thƣợng Thanh (đang điều tra mốc dịch tễ) 12/16/2021 (đang điều tra mốc dịch tễ)

98 Việt Hƣng Lẩu cua đồng Hƣơng Xƣa, KĐT Việt Hƣng
12h-14h00 ngày 

7/12/2021
Lẩu cua đồng Hƣơng Xƣa, KĐT Việt Hƣng

99 Nhân Nghĩa Thôn 4 12/17/2021 Thôn 4

100 Nhân Bình Thôn Văn Đại 12/17/2021 Thôn Văn Đại

101 Bắc Lý Thôn Quang Ốc 12/17/2021 Thôn Quang Ốc

102 Đức Lý Thôn Ngò Báng 12/16/2021 12/19/2021 BN1.529.194 Thôn Ngò Báng

103 Thanh Nguyên Công ty TNHH JY Hà Nam 12/5/2021 12/19/2021 22 F0 liên quan Công ty TNHH JY Hà Nam

104 Thôn 5, Thượng Vỹ 12/5/2021 12/19/2021 BN1.529.208 Thôn 5, Thượng Vỹ

105 Thôn 1, Hạ Vỹ 12/17/2021 Thôn 1, Hạ Vỹ

106 Nhân Khang Thôn 4, 5 12/17/2021 Thôn 4, 5

107 Hoà Hậu Xóm 8 12/12/2021 Xóm 8

108 Nhân Thịnh Thôn Đồng Thuỷ 12/7/2021 BN1.331.516 Thôn Đồng Thuỷ

109 Chính Lý Thôn 3 12/18/2021 1 F0 Thôn 3 xã Chính Lý

110 Phƣờng Lƣơng Khánh Thiện Tổ 9 12/15/2021 Tổ 9

111 Lê Hồng Phong  Tổ 8 11/30/2021 12/14/2021  BN1.436.154  Tổ 8

112 Tổ dân phố Giáp Nhất 12/5/2021 12/19/2021 BN1.529.200 Tổ dân phố Giáp Nhất

113 Đội 5 12/5/2021 12/19/2021 BN1.529.201 Đội 5

114 Châu Giang Tổ dân phố Đoài 12/9/2021 12/14/2021 BN1.436.157 Tổ dân phố Đoài

115 Trác Văn Thôn Lạt Hà 12/12/2021 Thôn Lạt Hà

116 Hoà Mạc TDP số 3 12/10/2021 TDP số 3

117 Tổ dân phố Vực Vòng 12/9/2021 12/19/2021 BN1.529.199 Tổ dân phố Vực Vòng

118 Tổ dân phố Nguyễn Hữu Tiến 11/29/2021 12/13/2021 BN1.436.155 Tổ dân phố Nguyễn Hữu Tiến

119 Hƣng Công Đội 4 12/17/2021 Đội 4

120 Đồng Du Thôn Nội 2 12/17/2021 Thôn Nội 2

121 Bối Cầu Thôn An Khoái 12/13/2021 1 F0 Thôn An Khoái

122 Xã An Nội Thôn 2 12/8/2021 BN 1344734 Thôn 2 xã An Nội

HÀ NỘI

Xã Kim Chung

Việt Hùng

Đông Anh

Long Biên

Gia Lâm

Phủ Lý

Duy Tiên

Lý Nhân

HÀ NAM

Bình Lục

Nhân Chính

thị trấn Đồng Văn

Bạch Thượng



Từ ngày Đến ngày

Thời gian

TT Xã/Phƣờng BN liên quanTỉnh/TP Quận/ Huyện Vùng dịch tễĐịa chỉ cụ thể

123  xã Tân Sơn thôn Thụy Sơn 12/4/2021 12/18/2021 BN1.529.204 thôn Thụy Sơn

124 Văn Xá Thôn Đặng Xá 12/18/2021 2 F0 Thôn Đặng Xá

125 Thanh Tâm thôn Chè 12/9/2021 12/19/2021 BN1.529.212 thôn Chè

126 Thanh Hà Thôn Mậu Chử 12/18/2021 2 F0 Thôn Mậu Chử

127 Công ty xi măng X.T 12/13/2021 3 F0 Công ty xi măng X.T

128 Thôn Nham Kênh 12/9/2021 12/15/2021 Thôn Nham Kênh

129 Hoàng Đồng Đồng Én 12/6/2021 Đồng Én

130 Hoàng Đồn Hoàng Sơn 12/6/2021 Hoàng Sơn

131 Bình Gia Thiện Thuật Thôn Khuổi Hắp 12/14/2021 Thôn Khuổi Hắp

132 Hữu Lũng Minh Sơn Chốt kiểm soát dịch bệnh Thôn Bến Lƣờng 12/14/2021 Chốt kiểm soát dịch bệnh Thôn Bến Lƣờng

133 TT Cao Lộc Tổ 4 khối 10 12/13/2021 Tổ 4 khối 10

134 UBND Thị trấn Đồng Đăng 12/2/2021 12/14/2021 UBND Thị trấn Đồng Đăng

135 Khu Kéo Kham 12/2/2021 12/14/2021 Khu Kéo Kham

136 Hợp Thành Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn (tạm ngừng tiếp nhận bệnh nhân từ 01/12/2021) 12/6/2021
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn (tạm ngừng tiếp 

nhận bệnh nhân từ 01/12/2021)

137 Hợp Giang Chi cục phát triển nông thôn số 104 Hoàng Văn Thụ
10h00-11h00 ngày 

08/12/21
Chi cục phát triển nông thôn số 104 Hoàng Văn Thụ

138 Đề Thám Quán bia Cây Vối, Tổ 6
17h00-18h00 ngày 

07/12/21
Quán bia Cây Vối, Tổ 6

139 Hội trƣờng 3, Nhà khách UBND tỉnh
09h00’-11h00’ ngày 

11/12/2021
Hội trƣờng 3, Nhà khách UBND tỉnh

140 Hội làm vƣờn Tổ 3 
08h30-10h00 ngày

 08-12-21
Hội làm vƣờn Tổ 3 

141 Sân cầu lông Tổ 4 cũ 16h30 ngày 08/12/21 Sân cầu lông Tổ 4 cũ

142 Quán Vua lẩu nƣớng 11h00-13h00 07/12/21 Quán Vua lẩu nƣớng

143 Tổ 1 12/12/2021 Tổ 1

144 Lý Bôn Xóm Pác Rà 12/13/2021 Xóm Pác Rà

145 Nam Cao Xóm Nặm Đang 12/13/2021 Xóm Nặm Đang

146 Vinh Quang Xóm Nà Luông, Bản Miều, Bản Cài 12/13/2021 Xóm Nà Luông, Bản Miều, Bản Cài

147 Tổ 3 12/12/2021 Tổ 3

148 Tổ 6 12/12/2021 Tổ 6

149 Tổ 5 12/12/2021 Tổ 5

150 Trƣờng Tiểu học Phục Hoà 11/29/2021 12/12/2021 Trƣờng Tiểu học Phục Hoà

151 Trƣờng Trung học cơ sở Phục Hoà 11/29/2021 12/12/2021 Trƣờng Trung học cơ sở Phục Hoà

152 Cách Linh Trƣờng An 12/12/2021 Trƣờng An

153 Huyện Kim Bôi TT Bo 12/15/2021 Thị trấn Bo

154 TT Mai Châu, xã Chiềng Châu, xã Hang Kia 12/15/2021

HOÀ BÌNH

LẠNG SƠN

CAO BẰNG

TP Cao Bằng

Mai Châu

Giao Tế

Thanh Nghị

Tp, Lạng Sơn

Sông Hiến

TT Đồng ĐăngCao Lộc

HÀ NAM

Bảo Lâm

TT Hoà Thuận

Quảng Hoà

Kim Bảng

Thanh Liêm



Từ ngày Đến ngày

Thời gian

TT Xã/Phƣờng BN liên quanTỉnh/TP Quận/ Huyện Vùng dịch tễĐịa chỉ cụ thể

155 Pà Cò 12/13/2021 14 F0 Pà Cò

156 TP Hoà Bình Phƣờng Quỳnh Lâm 12/15/2021 Phƣờng Quỳnh Lâm

157 Huyện Lạc Sơn Xã Vũ Bình, xã Xuất Hoá 12/15/2021 Xã Vũ Bình, xã Xuất Hoá

158 Xã Phú Lai 12/15/2021 Xã Phú Lai

159 Thị trấn Hàng Trạm 12/15/2021 Thị trấn Hàng Trạm

160 Huyện Đà Bắc Nánh Nghê 12/7/2021 01 ca cộng đồng trong ngày Nánh Nghê

161
Các xã: Cao Dƣơng, Hoà Sơn, Cao Sơn, Cƣ Yên, 

TT Lƣơng Sơn, 
12/15/2021

Các xã: Cao Dƣơng, Hoà Sơn, Cao Sơn, Cƣ Yên, TT 

Lƣơng Sơn, 

162 Cƣ Yên 12/7/2021 Cƣ Yên

163 Văn Lâm TT Nhƣ Quỳnh Thôn Minh Khai 12/12/2021 Thôn Minh Khai

164 Xã Nghĩa Hiệp (cấp độ 4) 12/10/2021 Xã Nghĩa Hiệp (cấp độ 4)

165 Khu Công nghiệp Thăng Long II CT TNHH TOTO Việt Nam chi nhánh Hƣng Yên 12/8/2021 CT TNHH TOTO Việt Nam chi nhánh Hƣng Yên

166 KCN Dệt may Phố Nối CT TNHH Giày Ngọc Tề 12/8/2021 CT TNHH Giày Ngọc Tề

167 KCN Phố Nối A CT Cổ phần Paper Republic Việt Nam 12/8/2021 CT Cổ phần Paper Republic Việt Nam

168 TT Yên Mỹ (cấp độ 4) 12/10/2021 Thị Trấn Yên Mỹ (cấp độ 4)

169 TP Hƣng Yên Phƣờng An Tảo Chợ Gạo 12/5/2021 Chợ Gạo

170 Thị xã Mỹ Hào Bạch Sam Công ty TNHH nhựa An Phú Việt 12/7/2021 Công ty TNHH nhựa An Phú Việt

171 Kim Động Hiệp Cƣờng Thôn Trà Lâm 12/12/2021 Thôn Trà Lâm

172 Quận Kiến An 12/10/2021 2 ca cộng đồng

173 Vĩnh Bảo Thắng Thủy Chanh Chử 3 12/5/2021 12/19/2021 Bệnh nhân 1538308 Chanh Chử 3

174 Đồ Sơn Hợp Đức nhà trọ thuộc tổ dân phố Trung Nghĩa 11/25/2021 12/9/2021
9 F0 quê ở nhiều tỉnh thành, 

cùng trú tại một nhà trọ
nhà trọ thuộc tổ dân phố Trung Nghĩa

175 Ngô Quyền Đằng Giang Siêu thị Go! ở đƣờng Lê Hồng Phong 11/23/2021 12/7/2021 Siêu thị Go! ở đƣờng Lê Hồng Phong

176 Hải An Nam Hải Đƣờng Nam Hoà, TDP 5 12/12/2021 Đƣờng Nam Hoà, TDP 5

177 An Dƣơng Hồng Phong Xóm 5, Đình Ngọ 12/2/2021 12/14/2021 Xóm 5, Đình Ngọ

178 Kiến Thụy 12/5/2021 1 ca cộng đồng

179 55 Tôn Đản 12/8/2021 55 Tôn Đản

180 278 Lý Thƣờng Kiệt 12/8/2021 278 Lý Thƣờng Kiệt

Lƣơng Sơn

Huyện Yên Thuỷ

Huyện Yên Mỹ ( cấp độ 3)

HOÀ BÌNH

HẢI PHÒNG

HƢNG YÊN

Mai Châu

Phan Bội Châu

Hồng Bàng



Từ ngày Đến ngày

Thời gian

TT Xã/Phƣờng BN liên quanTỉnh/TP Quận/ Huyện Vùng dịch tễĐịa chỉ cụ thể

181 Hạ Lý 137 Hạ Lý 12/8/2021 137 Hạ Lý

182 Minh Khai 10/73 Điện Biên Phủ 12/8/2021 10/73 Điện Biên Phủ

183 Phạm Hồng Thái Chợ Sắt 11/22/2021 12/6/2021 Chợ Sắt

184 Hồng Hải Công ty TNHH Đầu tƣ và phát triển FLC Hạ Long 12/17/2021 Công ty TNHH Đầu tƣ và phát triển FLC Hạ Long

185

Bạch Đằng (2 ca), Bãi Cháy (1 ca), Cao Xanh (17 

ca), Giếng Đáy (4 ca), Hà Khánh (1 ca), Hà Khẩu 

(1 ca), Hà Phong (1 ca), Hồng Hà (1 ca), Hồng Hải 

(1 ca), Hùng Thắng (1 ca), Thống Nhất (1 ca)

12/16/2021 32 ca cộng đồng

186 Cẩm Phả Cẩm Sơn 12/7/2021 Cẩm Sơn

187 Quảng Yên

Đông Mai (5 ca), Hà An (1 ca), Hoàng Tân (1 ca), 

Liên Vị (1 ca), Minh Thành (2 ca), Nam Hòa (1 

ca), Phong Cốc (1 ca), Quảng Yên (1 ca), Tân An 

(1 ca), Tiền An (2 ca)

12/16/2021

188 MÓng Cái  Ka Long (1 ca), Hải Yên (1 ca) 12/16/2021

189 Uông Bí
Bắc Sơn (1 ca), Trƣng Vƣơng (2 ca), Vàng Danh 

(1 ca), Phƣơng Đông (2 ca), Quang Trung (1 ca)
12/16/2021

190 Bình Khê  trƣờng Tiểu học Bình Khê 12/17/2021

191 Mạo Khê Công ty Than Mạo Khê 12/13/2021 5 F0 Công ty Than Mạo Khê

192

Bình Dƣơng (2 ca), Đức Chính (1 ca), Hoàng Quế 

(2 ca), Hồng Thái Đông (3 ca), Hƣng Đạo (1 ca), 

Kim Sơn (8 ca), Mạo Khê (7 ca), Xuân Sơn (2 ca), 

Yên Đức (2 ca), Yên Thọ (2 ca)

12/16/2021

193 Phú Trên 12/5/2021 12/19/2021 1 ca cộng đồng Phú Trên

194 Hương Chi 12/5/2021 12/19/2021 1 ca cộng đồng Hương Chi

195 Ninh Dương 12/5/2021 12/19/2021 1 ca cộng đồng Ninh Dương

196 Trừng Xá 12/5/2021 12/19/2021 1 ca cộng đồng Trừng Xá

197 Nhị Trai 11/30/2021 12/14/2021 1 ca cộng đồng Nhị Trai

198 Vinh Trai 11/30/2021 12/14/2021 1 ca cộng đồng Vinh Trai

199 An Trụ 12/5/2021 12/19/2021 1 ca cộng đồng An Tru

200 Lôi Châu 11/30/2021 12/14/2021 1 ca cộng đồng Lôi Châu

201 Trung Kênh Cáp Trại 12/12/2021 Cáp Trại

202 Bùi 11/30/2021 12/14/2021 1 ca cộng đồng Bùi

203 Kim Đào 11/30/2021 12/14/2021 1 ca cộng đồng Kim Đào

204 Đông Hương 12/5/2021 12/19/2021 1 ca cộng đồng Đông Hương

HẢI PHÒNG

BẮC NINH

Lƣơng Tài
An Thịnh

Thị trấn Thứa

Đông Triều

Hạ Long

QUẢNG NINH

Phú Hòa

Trừng Xá

Hồng Bàng



Từ ngày Đến ngày

Thời gian

TT Xã/Phƣờng BN liên quanTỉnh/TP Quận/ Huyện Vùng dịch tễĐịa chỉ cụ thể

205 Lai Hạ (Cấp độ 4) Lai Hạ 12/5/2021 12/19/2021 Lai Hạ

206 Đại Xuân Công Cối 12/5/2021 12/19/2021 1 ca cộng đồng Công Cối

207 Đông Viên Thƣợng 12/17/2021 Đông Viên Thƣợng

208 Lê độ 12/17/2021 Lê độ

209 Phù Lƣơng Hiền Lƣơng 11/30/2021 12/14/2021 1 ca cộng đồng Hiền Lƣơng

210 Đào Viên Đông 12/7/2021 12/9/2021 1 ca cộng đồng Đông

211 Nhân Hòa Bất Phí 12/7/2021 12/9/2021 1 ca cộng đồng Bất Phí

212 Vũ Dương 12/5/2021 12/19/2021 5 ca cộng đồng Vũ Dương

213 Tân Thịnh 12/7/2021 Tân Thịnh

214 Ngọc Xá Phùng Dị 12/7/2021 Phùng Dị

215 Mao Lại 12/5/2021 12/19/2021 2 ca cộng đồng Mao Lại

216 Mao Dộc 11/30/2021 12/14/2021 1 ca cộng đồng Mao Dộc

217 Mao Yên 12/7/2021 Mao Yên

218 Việt Thống Việt Vân 12/7/2021 Việt Vân

219
Phương Liễu

(Cấp độ 4)
Phương Cầu 12/5/2021 12/19/2021 3 ca cộng đồng Phương Cầu

220 Yên Giá (Cấp độ 3) 12/8/2021 Yên Giá (Cấp độ 3)

221 Đoan Bái 12/5/2021 12/19/2021 1 ca cộng đồng Đoan Bái

222 Làng  Mới 12/5/2021 12/19/2021 1 ca cộng đồng Làng  Mới

223 xóm Ngoài 11/30/2021 12/14/2021 1 ca cộng đồng xóm Ngoài

224 xóm Trại 12/5/2021 12/19/2021 1 ca cộng đồng xóm Trại

225 Tây Giữa 12/12/2021 Tây Giữa

226 Thụy Hòa Thiểm Xuyên 11/30/2021 12/14/2021 1 ca cộng đồng Thiểm Xuyên

227 Đông Phong Phong Xá 12/12/2021 Phong Xá

228 Đông Tiến Ô Cách 12/12/2021 Ô Cách

229 Dũng Liệt Phù Yên 12/7/2021 Phù Yên

230 Ngô Xá 12/5/2021 12/19/2021 5 ca cộng đồng Ngô Xá

231 Mẫn Xá 12/7/2021 Mẫn Xá

232 Vọng Nguyệt 12/7/2021 12/9/2021 1 ca cộng đồng Vọng Nguyệt

233 Nhƣ Nguyệt 12/7/2021 Nhƣ Nguyệt

234 Phú Mẫn 12/5/2021 12/19/2021 2 ca cộng đồng Phú Mẫn

235 Ngân Cầu 12/12/2021 Ngân Cầu

236 Nghiêm Xá 11/30/2021 12/14/2021 5 ca cộng đồng Nghiêm Xá

237 Trung Bạn 11/30/2021 12/14/2021 1 ca cộng đồng Trung Bạn

238 Phố Mới 12/7/2021 Phố Mới

239 Trác Bút 11/30/2021 12/14/2021 2 ca cộng đồng Trác Bút

240 Yên Phụ Cầu Giữa 12/7/2021 Cầu Giữa

241 Yên Lãng 12/5/2021 12/19/2021 5 ca cộng đồng Yên Lãng

242 Trần Xá 12/7/2021 Trần Xá

243 Ấp Đồn 12/7/2021 Ấp Đồn

Yên Phong

Quế Võ

Quế Tân

BẮC NINH

Lƣơng Tài

Tam Giang

Long Châu

Bồng Lai

Phƣợng Mao

(Cấp độ 4)

Đại BáiGia Bình

Thị trấn Chờ

Yên Trung



Từ ngày Đến ngày

Thời gian

TT Xã/Phƣờng BN liên quanTỉnh/TP Quận/ Huyện Vùng dịch tễĐịa chỉ cụ thể

244 Đại Lâm 12/5/2021 12/19/2021 2 ca cộng đồng Đại Lâm

245 Đức Lý 12/7/2021 12/9/2021 2 ca cộng đồng Đức Lý

246 Thọ Đức 12/7/2021 12/9/2021 11 ca cộng đồng Thọ Đức

247 Phấn Động 12/5/2021 12/19/2021 2 ca cộng đồng Phấn Động

248 Thôn Chợ 12/17/2021 Thôn Chợ

249 Nghi Khúc 12/17/2021 Nghi Khúc

250 Thị trấn Hồ Cả Đông Côi 12/5/2021 12/19/2021 6 ca cộng đồng Cả Đông Côi

251 Ninh Xá Hoàng Xá 12/5/2021 12/19/2021 1 ca cộng đồng Hoàng Xá

252 Ngũ Thái Liễu Ngạn 11/30/2021 12/14/2021 2 ca cộng đồng Liễu Ngạn

253 Song Liễu Ngọc Lâm 11/30/2021 12/14/2021 1 ca cộng đồng Ngọc Lâm

254 Trạm Lộ Nghi An 11/30/2021 12/14/2021 1 ca cộng đồng Nghi An

255 Công Hà Hà Mãn 12/7/2021 Hà Mãn

256 Nguyệt Đức Thƣ Đôi 12/7/2021 Thƣ Đôi

257 Trí Quả Trà Lâm 12/7/2021 Trà Lâm

258 Thanh Tƣơng 12/7/2021 Thanh Tƣơng

259 Thanh Hoài 11/30/2021 12/14/2021 1 ca cộng đồng Thanh Hoài

260 Bút Tháp 12/6/2021 Bút Tháp

261 Phú Mỹ 12/6/2021 Phú Mỹ

262 Đạo Tú 12/5/2021 12/19/2021 1 ca cộng đồng Đạo Tú

263 Đại Tú 12/6/2021 Đại Tú

264 Thanh Khƣơng Lũng Khê 12/6/2021 Lũng Khê

265 Hồi Quan 12/5/2021 12/19/2021 1 ca cộng đồng Hồi Quan

266 Tiêu Thƣợng 12/7/2021 12/9/2021 4 ca cộng đồng Tiêu Thƣợng

267 Tạ Xá 12/7/2021 Tạ Xá

268 Tam Sơn Dƣơng Sơn 11/30/2021 12/14/2021 1 ca cộng đồng Dƣơng Sơn

269 Đa Hội 12/5/2021 12/19/2021 17 ca cộng đồng Đa Hội

270 Trịnh Nguyễn 12/5/2021 12/19/2021 1 ca cộng đồng Trịnh Nguyễn

271 Trịnh Xá 12/5/2021 12/19/2021 1 ca cộng đồng Trịnh Xá

272 Đồng Phúc 12/6/2021 Đồng Phúc

273 Đại Đình 12/5/2021 12/19/2021 1 ca cộng đồng Đại Đình

274 An Giải 12/5/2021 12/19/2021 1 ca cộng đồng An Giải

275 Đồng Tiến 12/5/2021 12/19/2021 4 ca cộng đồng Đồng Tiến

TX Từ Sơn

Tƣơng Giang

Thanh Khƣơng

Yên Phong

Thuận Thành

An Bình

BẮC NINH

Châu Khê

Đình Tổ

Đồng Kỵ

Tam Đa (Cấp độ 4)

Song Hồ



Từ ngày Đến ngày

Thời gian

TT Xã/Phƣờng BN liên quanTỉnh/TP Quận/ Huyện Vùng dịch tễĐịa chỉ cụ thể

276 Khu phố Tƣ 11/30/2021 12/14/2021 9 ca cộng đồng Khu phố Tƣ

277 Nam Hồng 11/30/2021 12/14/2021 1 ca cộng đồng Nam Hồng

278 Tân Thành 12/5/2021 12/19/2021 1 ca cộng đồng Tân Thành

279 Thanh Bình 12/5/2021 12/19/2021 11 ca cộng đồng Thanh Bình

280 Thanh Nhàn 11/30/2021 12/14/2021 1 ca cộng đồng Thanh Nhàn

281 Nghè 12/7/2021 Nghè

282 Nghĩa lập 12/17/2021 Nghĩa lập

283 Phù khê Thượng 12/5/2021 12/19/2021 3 ca cộng đồng Phù khê Thượng

284 Phù khê Đông 12/17/2021 Phù khê Đông

285 Tiến Bảo 12/6/2021 Tiến Bảo

286 Thọ Môn 12/5/2021 12/19/2021 2 ca cộng đồng Thọ Môn

287 Tân Lập 12/6/2021 Tân Lập

288 Xuân Đài 12/6/2021 Xuân Đài

289 Doi Sóc 11/30/2021 12/14/2021 4 ca cộng đồng Doi Sóc

290 Rích Gạo 12/5/2021 12/19/2021 5 ca cộng đồng Rích Gạo

291 Phù Lộc 12/5/2021 12/19/2021 2 ca cộng đồng Phù Lộc

292 Hoàng Quốc Việt 12/5/2021 12/19/2021 4 ca cộng đồng Hoàng Quốc Việt

293 Xuân Thụ 12/17/2021 Xuân Thụ

294 Lê Hồng Phong 12/17/2021 Lê Hồng Phong

295 Lê Quang Đạo 12/5/2021 12/19/2021 1 ca cộng đồng Lê Quang Đạo

296 Minh Khai 11/30/2021 12/14/2021 1 ca cộng đồng Minh Khai

297 Phù Lƣu 12/7/2021 12/9/2021 2 ca cộng đồng Phù Lƣu

298 Trần Phú 12/5/2021 12/19/2021 3 ca cộng đồng Trần Phú

299 Tam Lư 12/5/2021 12/19/2021 4 ca cộng đồng Tam Lư

300 Khu phố 1 11/30/2021 12/14/2021 1 ca cộng đồng Khu phố 1

301 Lễ Xuyên 12/12/2021 Lễ Xuyên

302 Phố Mới 12/7/2021 Phố Mới

303 Cẩm Giàng 12/7/2021 12/9/2021 1 ca cộng đồng Cẩm Giàng

304 Vĩnh Kiều 12/7/2021 12/9/2021 1 ca cộng đồng Vĩnh Kiều

305 Minh Khai 12/6/2021 Minh Khai

TX Từ Sơn

BẮC NINH

Phù Khê

Đồng Kỵ

Đình Bàng

Đông Ngàn

Đồng Nguyên

Phù Chẩn



Từ ngày Đến ngày

Thời gian

TT Xã/Phƣờng BN liên quanTỉnh/TP Quận/ Huyện Vùng dịch tễĐịa chỉ cụ thể

306 Đồng Hương 12/5/2021 12/19/2021 2 ca cộng đồng Đồng Hương

307 Kim Thiều 12/5/2021 12/19/2021 1 ca cộng đồng Kim Thiều

308 Vĩnh Thọ 12/5/2021 12/19/2021 3 ca cộng đồng Vĩnh Thọ

309 Mai Động 12/7/2021 12/9/2021 1 ca cộng đồng Mai Động

310 Hương Mạc 12/5/2021 12/19/2021 2 ca cộng đồng Hương Mạc

311 CC Cao Nguyên 12/7/2021 12/9/2021 1 ca cộng đồng CC Cao Nguyên

312 Trung Hoà 12/7/2021 Trung Hoà

313 Đại Đình 12/6/2021 Đại Đình

314 Nội Trì 11/30/2021 12/14/2021 2 ca cộng đồng Nội Trì

315 Dương Lôi 12/5/2021 12/19/2021 4 ca cộng đồng Dương Lôi

316 Yên Lã 11/30/2021 12/14/2021 6 ca cộng đồng Yên Lã

317 Đại Thượng 12/5/2021 12/19/2021 3 ca cộng đồng Đại Thượng

318 Đại Trung 11/30/2021 12/14/2021 5 ca cộng đồng Đại Trung

319 Đại Vị 12/5/2021 12/19/2021 2 ca cộng đồng Đại Vị

320 Dương Húc 12/5/2021 12/19/2021 5 ca cộng đồng Dương Húc

321 Thôn Nguyễn 12/5/2021 12/19/2021 1 ca cộng đồng Thôn Nguyễn

322 Vân Khám 12/5/2021 12/19/2021 1 ca cộng đồng Vân Khám

323 Phật Tích Phật Tích 12/5/2021 12/19/2021 1 ca cộng đồng Phật Tích

324 Tân Chi Văn Trung 11/30/2021 12/14/2021 1 ca cộng đồng Văn Trung

325 Long Văn 12/5/2021 12/19/2021 1 ca cộng đồng Long Văn

326 Đông Sơn 12/7/2021 12/9/2021 Đông Sơn Đông Sơn

327 Hoài Trung 12/17/2021 Hoài Trung

328 Bái Uyên 11/30/2021 12/14/2021 1 ca cộng đồng Bái Uyên

329 Chè 12/12/2021 Chè

330 Tam Đa Phấn Động 12/6/2021 Phấn Động

331 Trung 12/6/2021 Trung

332 Rền 12/5/2021 12/19/2021 3 ca cộng đồng Rền

333 Bất Lự 12/5/2021 12/19/2021 4 ca cộng đồng Bất Lự

334 Đoài 12/5/2021 12/19/2021 3 ca cộng đồng Đoài

335 Móng 11/30/2021 12/14/2021 2 ca cộng đồng Móng

336 Đồng Xép 12/5/2021 12/19/2021 1 ca cộng đồng Đồng Xép

Tân Hồng

(Cấp  độ 3)

TX Từ Sơn

Hoàn Sơn

BẮC NINH

Liên Bão

Cảnh Hƣng (Cấp độ 2)

Hiên Vân

Việt Đoàn

Hƣơng Mạc

Tiên Du

Đại Đồng (Cấp độ 4)



Từ ngày Đến ngày

Thời gian

TT Xã/Phƣờng BN liên quanTỉnh/TP Quận/ Huyện Vùng dịch tễĐịa chỉ cụ thể

337 Đại Sơn 12/5/2021 12/19/2021 5 ca cộng đồng Đại Sơn

338 Lạc Vệ (Cấp độ 2) Nội Viên 12/6/2021 Nội Viên

339 Ân Phú 12/17/2021 Ân Phú

340 Tam Đảo 12/17/2021 Tam Đảo

341 Lộ Bao 12/12/2021 Lộ Bao

342 Đình Cả 12/5/2021 12/19/2021 1 ca cộng đồng Đình Cả

343 Tứ Nê 12/5/2021 12/19/2021 1 ca cộng đồng Tứ Nê

344 Nghĩa Chi 12/5/2021 12/19/2021 1 ca cộng đồng Nghĩa Chi

345 Thị trấn Lim Lũng Giang 12/17/2021 Lũng Giang

346 Giáo 11/30/2021 12/14/2021 1 ca cộng đồng Giáo

347 Cao Đình 12/5/2021 12/19/2021 1 ca cộng đồng Cao Đình

348 Đinh 11/30/2021 12/14/2021 4 ca cộng đồng Đinh

349 Thôn Lƣơng 11/30/2021 12/14/2021 1 ca cộng đồng Thôn Lƣơng

350 Khu 5 12/3/2021 12/17/2021 Khu 5

351 Khu 3 12/7/2021 12/9/2021 2 ca cộng đồng Khu 3

352 Khu 8 12/5/2021 12/19/2021 2 ca cộng đồng Khu 8

353 Khu 5 12/17/2021 Khu 5

354 Khu 2 12/7/2021 12/9/2021 1 ca cộng đồng Khu 2

355 Suối Hoa Khu 3 12/5/2021 12/19/2021 3 ca cộng đồng Khu 3

356 Hạp Lĩnh  (Cấp độ 2) Phố Và 12/7/2021 Phố Và

357 Tiền An Khu 5 12/5/2021 12/19/2021 2 ca cộng đồng Khu 5

358 Đường Xá 2 12/5/2021 12/19/2021 1 ca cộng đồng Đường Xá 2

359 Đường Xá 3 12/5/2021 12/19/2021 5 ca cộng đồng Đường Xá 3

360 Vệ An Khu 2 12/17/2021 Khu 2

361 Quả Cảm 12/5/2021 12/19/2021 1 ca cộng đồng Quả Cảm

362 Xuân Ái 12/17/2021 Xuân Ái

363 Hữu Chấp 12/17/2021 Hữu Chấp

364 Viêm Xá 12/12/2021 Viêm Xá

365 CC Hòa Long 12/5/2021 12/19/2021 1 ca cộng đồng CC Hòa Long

366 Niềm Xá 12/17/2021 Niềm Xá

367 Y Na 12/5/2021 12/19/2021 2 ca cộng đồng Y Na

368 Y Na 2 11/30/2021 12/14/2021 1 ca cộng đồng Y Na 2

369 Đoài 12/12/2021 Đoài 

Khắc Niệm

Nội Duệ

Tri Phƣơng (Cấp độ 2)

Hoàn Sơn

TP Bắc Ninh

Đáp Cầu

BẮC NINH

Phú Lâm

Hoà Long

Kinh Bắc

Thị Cầu

Vạn An

Tiên Du

Mịnh Đạo (Cấp độ 2)



Từ ngày Đến ngày

Thời gian

TT Xã/Phƣờng BN liên quanTỉnh/TP Quận/ Huyện Vùng dịch tễĐịa chỉ cụ thể

370 Đông 12/5/2021 12/19/2021 2 ca cộng đồng Đông

371 Sơn 11/30/2021 12/14/2021 1 ca cộng đồng Sơn

372 Thượng 12/5/2021 12/19/2021 1 ca cộng đồng Thượng

373 Tiền Trong 12/5/2021 12/19/2021 1 ca cộng đồng Tiền Ngoài

374 Tiền Ngoài 12/5/2021 12/19/2021 1 ca cộng đồng Tiền Ngoài

375 Khúc Xuyên (Cấp độ 3) Khúc Toại 12/5/2021 12/19/2021 1 ca cộng đồng Khúc Toại

376 Khu 4, 6, 9 12/3/2021 12/17/2021 Khu 4, 6, 9

377 Khu 10 12/5/2021 12/19/2021 1 ca cộng đồng Khu 10

378 Thanh Sơn 12/5/2021 12/19/2021 2 ca cộng đồng Thanh Sơn

379 Suối Hoa 12/7/2021 12/9/2021 1 ca cộng đồng Suối Hoa

380 Hoà Đình 12/17/2021 Hoà Đình

381 Bồ Sơn 12/5/2021 12/19/2021 2 ca cộng đồng Bồ Sơn

382 Khả Lễ 12/5/2021 12/19/2021 2 ca cộng đồng Khả Lễ

383 Khu 2 11/30/2021 12/14/2021 1 ca cộng đồng Khu 2

384 Khu 4 11/30/2021 12/14/2021 1 ca cộng đồng Khu 4

385 Sơn Nam 12/3/2021 12/17/2021 Sơn Nam

386 Môn Tự 12/5/2021 12/19/2021 1 ca cộng đồng Mông Tự

387 Đa Cẩu 12/5/2021 12/19/2021 5 ca cộng đồng Đa Cẩu

388 Sơn Đông 11/30/2021 12/14/2021 2 ca cộng đồng Sơn Đông

389 Sơn Trung 11/30/2021 12/14/2021 1 ca cộng đồng Sơn Trung

390 Thái Bảo 12/5/2021 12/19/2021 4 ca cộng đồng Thái Bảo

391 Đông Dương 12/5/2021 12/19/2021 2 ca cộng đồng Đông Dương

392 Chu Mẫu 12/5/2021 12/19/2021 8 ca cộng đồng Chu Mẫu

393 Hai Vân 12/5/2021 12/19/2021 1 ca cộng đồng Hai Vân

394 Lãm Làng 12/5/2021 12/19/2021 5 ca cộng đồng Lãm Làng

395 Lãm Trại 12/5/2021 12/19/2021 2 ca cộng đồng Lãm Làng

396 Khoa Nội E tầng 4, 5 Nhà A Bệnh viện ĐK Tỉnh Ninh Bình 12/6/2021 12/10/2021
Khoa Nội E tầng 4, 5 Nhà A Bệnh viện ĐK Tỉnh 

Ninh Bình

397 Khoa Ngoại tổng hợp Tầng 4 Nhà B Bệnh viện ĐK Tỉnh Ninh Bình 12/6/2021 12/10/2021
Khoa Ngoại tổng hợp Tầng 4 Nhà B Bệnh viện ĐK 

Tỉnh Ninh Bình

398 Phúc Thành Chợ Sinh viên
11h15 - 11h20 ngày 

06/12/21
Chợ Sinh viên

399 Cơm gà Hải Nam (Quán Rơm vàng)
11h49-12h20 ngày 

08/12/21
Cơm gà Hải Nam (Quán Rơm vàng)

400 Tân Thành Chợ Nhật Tân
17h00-17h20 ngày 

09/12/21
Chợ Nhật Tân

401 Thanh Bình Nguyễn Công Trứ 12/8/2021 Nguyễn Công Trứ

Khắc Niệm

Vân Dương (Cấp độ 2)

Nam Thành

TP Ninh Bình

NINH BÌNH

Đại Phúc

TP Bắc Ninh

Nam Sơn

(Cấp độ 3)

Võ Cƣờng

Vũ Ninh

BẮC NINH



Từ ngày Đến ngày

Thời gian

TT Xã/Phƣờng BN liên quanTỉnh/TP Quận/ Huyện Vùng dịch tễĐịa chỉ cụ thể

402 Bắc Sơn Bệnh viện Đa khoa huyện Nho Quan 12/10/2021 12/17/2021 Bệnh viện Đa khoa huyện Nho Quan

403 Lạc Vân

Một phần Thôn 4, xã Lạc Vân, huyện Nho Quan, cụ thể: Phía Bắc giáp tuyến đê 

mùa 4 Hốt, từ Ụ tránh lũ đến nhà Văn hóa Xóm 4 dài 192,2m; phía Nam giáp 

cánh đồng từ nhà ông Quách Văn Dinh đến nhà bà Phạm Thị Phƣơng, dài 

132,49m; phía Đông giáp đƣờng trung tâm xã từ nhà bà Phạm Thị Phƣơng đến 

nhà văn hóa Xóm 4, dài 114,87m; phía Tây giáp cánh đồng từ Ụ tránh lũ đến nhà 

ông Quách Văn Dinh, dài 192,84m; tổng diện tích: 42.672m2 (tổng 46 hộ và 164 

khâu), cách ly 14 ngày từ 23h00 ngày 11/12/2021

12/11/2021

Một phần Thôn 4, xã Lạc Vân, huyện Nho Quan, cụ 

thể: Phía Bắc giáp tuyến đê mùa 4 Hốt, từ Ụ tránh lũ 

đến nhà Văn hóa Xóm 4 dài 192,2m; phía Nam giáp 

cánh đồng từ nhà ông Quách Văn Dinh đến nhà bà 

Phạm Thị Phƣơng, dài 132,49m; phía Đông giáp 

đƣờng trung tâm xã từ nhà bà Phạm Thị Phƣơng đến 

nhà văn hóa Xóm 4, dài 114,87m; phía Tây giáp 

cánh đồng từ Ụ tránh lũ đến nhà ông Quách Văn 

Dinh, dài 192,84m; tổng diện tích: 42.672m2 (tổng 

46 hộ và 164 khâu), cách ly 14 ngày từ 23h00 ngày 

11/12/2021

404 Gia Viễn Gia Phú phòng khám An sinh 3 12/16/2021 12/17/2021 phòng khám An sinh 3

405 Kiến Xƣơng Xã Vũ Hoà 12/7/2021 Vũ Hoà

406 Xã Thuỵ Hƣng, Hùng Dũng, Thuỵ Phong 12/15/2021

407 Thái thƣợng 12/16/2021

Xã Điệp Nông, xã Hồng Minh 12/15/2021

408 Hòa Bình Thôn Tân Dân, Trần Phú 12/10/2021 12/13/2021 Thôn Tân Dân, Trần Phú

409 12/15/2021 Xã Chi Lăng

410 Tiền Phong 12/10/2021 12/13/2021 Tiền Phong

411 Xã Đông Cƣờng 12/16/2021

412 Xã Đông Phƣơng 12/15/2021

413 Bách Thuận 12/18/2021 4 F0 Bách Thuận

414 Tự Tân 12/18/2021 9 F0 Tự Tân

415 Quỳnh Phụ An Thái 12/7/2021 An Thái

416 Nam Hồng 12/17/2021

417 Đông Trà 12/16/2021

418 Trần Lãm 12/17/2021

419 Lê Hồng Phong địa chỉ tại ngõ 98, đƣờng Hai Bà Trƣng, tổ 3 11/25/2021 12/9/2021

05 ngƣời cùng trong một gia 

đình gồm bố, mẹ, con gái và 2 

cháu

địa chỉ tại ngõ 98, đƣờng Hai Bà Trƣng, tổ 3

420 Bồ Xuyên 12/16/2021

421 Quang Trung 12/16/2021

422 Việt Yên Minh Đức Thôn Bãi Bằng 12/7/2021 Thôn Bãi Bằng

423 Sơn Động An Lạc Thôn Đồng Bài 12/18/2021 1 F0 Thôn Đồng Bài

424 Hiệp Hòa Đông Lỗ
ghi nhận 01 ca F0 phát hiện trong cộng đồng tại xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa 

chƣa rõ nguồn lây
11/30/2021 12/14/2021

ghi nhận 01 ca F0 phát hiện trong cộng đồng tại xã 

Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa chƣa rõ nguồn lây

425 Dĩnh Trì Công ty may Pearl Global (Thôn Núm) 12/18/2021 2 F0 Công ty may Pearl Global (Thôn Núm)

426 Song Khê Công ty Dea Hwa Vina 12/8/2021 Công ty Dea Hwa Vina

427 Đồng Sơn Thôn Đồng Sau 12/8/2021 Thôn Đồng Sau

428 Hoành Sơn Xóm 14 12/17/2021 Xóm 14

429 Bạch Long Hải Ninh 12/5/2021 12/19/2021 BN1530228 Hải Ninh

THÁI BÌNH Vũ Thƣ

Thành phố Bắc Giang

Hƣng Hà

Đông Hƣng

BẮC GIANG

Chi Lăng

Thái Thuỵ

NINH BÌNH

Nho Quan

TP Thái Bình

Tiền Hải

NAM ĐỊNH

Huyện Giao Thuỷ



Từ ngày Đến ngày

Thời gian

TT Xã/Phƣờng BN liên quanTỉnh/TP Quận/ Huyện Vùng dịch tễĐịa chỉ cụ thể

430 Bình Hòa Xóm 1 12/5/2021 12/19/2021 BN1530232 Xóm 1

431 Giao Châu Thành Thắng 12/17/2021 Thành Thắng

432 Xóm 5 12/17/2021 Xóm 5

433 Xóm 2 12/12/2021 Xóm 2

434 Giao Nhân Xóm 2 12/18/2021 Xóm 2 Giao Nhân

435 Giao Tân Xóm 2 12/12/2021 Xóm 2

436 Giao Tiến Hùng Tiến 11/25/2021 12/9/2021 BN1357890 Hùng Tiến

437 Mỹ Tiến La Đồng 12/18/2021 1 F0 La Đồng

438 Trƣờng THCS Mỹ Hƣng 12/18/2021 20 F0 Trƣờng THCS Mỹ Hƣng

439 Xóm 1, Xóm 2, Xóm 3, Xóm 4, Xóm 5, Xóm 6, Hào Hƣng 12/18/2021 14 F0
Xóm 1, Xóm 2, Xóm 3, Xóm 4, Xóm 5, Xóm 6, 

Hào Hƣng 

440 An Hưng 12/5/2021 12/19/2021 BN1530254-1530258 An Hưng

441 Vạn Đồn, Hƣng Lộc, Đặng Xá, An Hƣng 12/18/2021 5 F0 Vạn Đồn, Hƣng Lộc, Đặng Xá, An Hƣng

442 Yên Thành Hƣơng Ngãi 11/30/2021 12/14/2021 BN1435148 Hƣơng Ngãi

443 TT Lâm tổ 10 11/30/2021 12/14/2021 BN1435149 tổ 10

444 Yên Thọ Bình Nhƣợng 11/25/2021 12/9/2021 BN1357888 Bình Nhƣợng

445 Yên Phƣợng Xóm Lẻ 11/25/2021 12/9/2021 BN1357889 Xóm Lẻ

446 Yên Khang Thôn An 12/8/2021 Thôn An

447 Nam Thắng 12/3/2021 12/17/2021 Nam Thắng

448 Nam Giang 12/3/2021 12/17/2021 Nam Giang

449 Nam Lợi Yên Hoà 11/30/2021 12/14/2021 BN1435144 Yên Hoà

450 Nam Hải Đội 16 11/30/2021 12/14/2021 BN1435145 Đội 16

451 Xóm Rạch 12/8/2021 Xóm Rạch

452 Rạch Đông 12/8/2021 Rạch Đông

453 Cát Thành 12/8/2021 Cát Thành

454 Nam Tiến Xóm 24 12/8/2021 Xóm 24

455 Điền Xá Xóm 25 12/8/2021 Xóm 25

456 Tân Thịnh Xóm 29 12/7/2021 Xóm 29

457 Nam Hồng Thôn Phúc Đức 12/7/2021 Thôn Phúc Đức

458 Nam Hùng Cổ Tung 12/8/2021 Cổ Tung

459 Xóm 13 12/18/2021 1 F0 Xóm 13

460 Xóm 18 12/5/2021 12/19/2021 BN1530223 Xóm 18

461 Hải Phúc Xóm 6 12/18/2021 3 F0 Xóm 6

462 Hải Phƣơng Xóm 3 12/15/2021 12/17/2021 Xóm 3

463 TT Cồn Khu 2 12/14/2021 12/17/2021 Khu 2

464 Hải Hoà Thôn Xuân Hoà 12/2/2021 12/15/2021 Thôn Xuân Hoà

465 Xóm 7 12/5/2021 12/19/2021 BN1530215 Xóm 7

466 Xóm 11 12/1/2021 12/15/2021 BN1435151 Xóm 11

467 Hải Đƣờng Xóm 23 12/8/2021 Xóm 23

468 TDP 15 12/8/2021 TDP 15

469 TDP 20 12/7/2021 TDP 20

470 Xóm 16 12/14/2021 12/17/2021 Xóm 16

471 Xóm 3 12/13/2021 Xóm 3

Hải Hậu

Mỹ Lộc

Mỹ Hƣng

Hồng Quang

TT Thịnh Long

Ý Yên

Nam Trực

Hải Long

NAM ĐỊNH

Huyện Giao Thuỷ

Hồng Thuận

Hải Lộc

Hải Quang

TT Mỹ Lộc



Từ ngày Đến ngày

Thời gian

TT Xã/Phƣờng BN liên quanTỉnh/TP Quận/ Huyện Vùng dịch tễĐịa chỉ cụ thể

472 Hải Hà Xóm 5 12/13/2021 Xóm 5

473 Xóm Lê Lợi 12/17/2021 Xóm Lê Lợi

474 Đinh Tiên Hoàng 12/13/2021 Đinh Tiên Hoàng

475 Nghĩa Trung trƣờng THPT Nghĩa Hƣng A 12/3/2021 12/17/2021 trƣờng THPT Nghĩa Hƣng A

476 Đội 2 Quần Liêu 12/3/2021 12/17/2021 Đội 2 Quần Liêu

477 Đội 16 Đò Mƣời 12/3/2021 12/17/2021 Đội 16 Đò Mƣời

478 Nghĩa Đồng Đội 5 12/3/2021 12/17/2021 Đội 5

479 Nghĩa Thịnh Đội 2 Đại Thắng 12/3/2021 12/17/2021 Đội 2 Đại Thắng

480 Xóm 16 12/5/2021 12/19/2021 BN1530264 Xóm 16

481 Đội 7, Đội 19 12/3/2021 12/17/2021 Đội 7, Đội 19

482 Hoàng Nam Đội 10, Sa Hạ 11/30/2021 12/14/2021 BN1435163 Đội 10, Sa Hạ

483 Nam Phong Trung Thành 12/17/2021 Trung Thành

484 Phƣờng Trần Đăng Ninh Đƣờng Trần Huy Liệu 12/2/2021 12/15/2021 BN 1448181, BN 1448183 Đƣờng Trần Huy Liệu

485 Quang Trung Trƣờng Chinh 11/30/2021 12/14/2021 BN1435164 Trƣờng Chinh

486 Nam Vân Xóm 7A 12/8/2021 Xóm 7A

487 Tô Hiến Thành 11/26/2021 12/10/2021 Tô Hiến Thành

488 Trần Tế Xƣơng Thái Bình 12/3/2021 12/17/2021 Thái Bình

489 Vị Hoàng Hùng Vƣơng 12/10/2021 Đƣờng Hùng Vƣơng

490 Phú Ốc 12/5/2021 12/19/2021 BN1530268 Phú Ốc

491 35/496 Điện Biên 12/18/2021 1 F0 35/496 Điện Biên

492 Điện Biên 12/1/2021 12/15/2021 BN1435167 Điện Biên

493 Lộc Hạ Đinh Công Tráng 12/5/2021 12/19/2021 BN1530269 Đinh Công Tráng

494 Lộc Vượng Tô Ngọc Vân 12/5/2021 12/19/2021 BN1530278 Tô Ngọc Vân

495 Văn Cao 12/5/2021 12/19/2021 BN1530277 Văn Cao

496 Thị Kiều 12/3/2021 12/17/2021 Thị Kiều

497 Bùi Thị Xuân 11/30/2021 12/14/2021 BN1435168 Bùi Thị Xuân

498 Cửa Bắc Điện Biên 12/18/2021 1 F0 Điện Biên

499 Hạ Long Lƣơng Văn Can 12/18/2021 1 F0 Lƣơng Văn Can

500 Trƣờng Thi Giải Phóng 12/18/2021 5 F0 Giải Phóng

501 Hùng Vương 12/5/2021 12/19/2021 BN1530279 Hùng Vương

502 Lê Hồng Phong 12/18/2021 1 F0 Lê Hồng Phong

503 KTX ĐH Điều Dƣỡng Nam Định, đƣờng Hàn Thuyên 11/25/2021 12/9/2021 7 F0 KTX ĐH Điều Dƣỡng Nam Định

504 Thống Nhất Lê Quý Đôn 11/28/2021 12/12/2021 Lê Quý Đôn

505 Văn Miếu Văn Cao 11/25/2021 12/9/2021 2 F0 trong ngày 9/12 Văn Cao

506 Vị Dương 12/5/2021 12/19/2021 BN1530276 Vị Dương

507 Trần Quang Tặng 12/3/2021 12/17/2021 Trần Quang Tặng

508 Đƣờng Phạm Ngũ Lão 12/2/2021 12/15/2021 Đƣờng Phạm Ngũ Lão

Hải Hậu

Nghĩa Hƣng

TP Nam Định

Hải Lý

NAM ĐỊNH

Nghĩa Thái

Nghĩa Sơn

Mỹ Xá

Lộc Hòa

Lộc An

Vị Xuyên



Từ ngày Đến ngày

Thời gian

TT Xã/Phƣờng BN liên quanTỉnh/TP Quận/ Huyện Vùng dịch tễĐịa chỉ cụ thể

509 Vũ Tuấn Chiêu 11/25/2021 12/9/2021 2 F0 trong ngày 9/12 Vũ Tuấn Chiêu

510 Trần Hữu Tƣớc 11/25/2021 12/9/2021 2 F0 trong ngày 9/12 Trần Hữu Tƣớc

511 Năng Tĩnh Đƣờng Trần Quang Khải 12/2/2021 12/15/2021 BN 1448191 Đƣờng Trần Quang Khải

512 Cửa Nam Sinh Hóa 12/5/2021 12/19/2021 BN1530273 Sinh Hóa

513 Xuân Thuỷ Xóm 14 12/2/2021 12/15/2021 BN 1449169 Xóm 14

514 Xóm 5 12/5/2021 12/19/2021 BN1530239 Xóm 5

515 Xóm 16 12/5/2021 12/19/2021 BN1530242 Xóm 16

516 Xuân Vinh Xóm 11A 12/12/2021 Xóm 11A

517 Xã Xuân Phong Xóm 7 12/10/2021 Xóm 7

518 Tân Xuân Xóm 13 12/10/2021 Xóm 13

519 Tân Thanh Xóm 15 12/10/2021 Xóm 15

520 Xóm 2 12/13/2021 Xóm 2

521 Xóm 24 11/25/2021 12/9/2021 BN1357870 Xóm 24

522 Xuân Tân Xóm Lý 12/13/2021 Xóm Lý

523 Xuân Đài Xóm 2 12/8/2021 Xóm 2

524 Xuân Ngọc Liên Thƣợng 12/8/2021 Liên Thƣợng

525 Xóm 9 12/12/2021 Xóm 9

526 Xóm 6 11/25/2021 12/9/2021 4 F0 trong ngày 9/12 Xóm 6

527 Đại Thắng Phong Vinh 12/18/2021 1 F0 Phong Vinh

528 Tam Thanh Phú Thứ 12/5/2021 12/19/2021 BN1530243 Phú Thứ

529 TT Gôi Mĩ Côi 12/17/2021 Mĩ Côi

530 Thị trấn Gôi Thôn Non Côi 12/2/2021 12/15/2021 Thôn Non Côi

531 Xã Trung Thành Xóm Nhì 12/2/2021 12/15/2021 Xóm Nhì

532 Liên Minh Xóm Tiền 11/30/2021 12/14/2021 BN1435175 Xóm Tiền

533 Kim Thái Vân Cát 11/30/2021 12/14/2021 BN1435178 Vân Cát

534 Dƣơng Lai Ngoài 12/7/2021 Dƣơng Lai Ngoài

535 Đồng Tiến 12/7/2021 Đồng Tiến

536 Xóm C 12/7/2021 Xóm C

537 Xóm 2 12/13/2021 12/17/2021 Xóm 2

538 Xóm 1 12/9/2021 12/17/2021 Xóm 1

539 Xóm 5 12/17/2021 Xóm 5

540 Xóm 11 12/2/2021 12/15/2021 BN 1448164, BN 1448165 Xóm 11

Xuân Hồng

Vụ Bản

Xuân Trƣờng

TP Nam Định

NAM ĐỊNH

Trực Ninh

Trực Thái

Xã Thành Lợi

Xuân Phú

Mỹ Xá

Xuân Thượng



Từ ngày Đến ngày

Thời gian

TT Xã/Phƣờng BN liên quanTỉnh/TP Quận/ Huyện Vùng dịch tễĐịa chỉ cụ thể

541 Thôn 5 12/5/2021 12/19/2021
 

BN1530246
Thôn 5

542 Đội 2 12/18/2021 2 F0 Đội 2 Trực Thuận

543 Trực Đại Cƣờng Sơn 11/30/2021 12/14/2021 BN1435137 Cƣờng Sơn

544

Xóm Phú Ninh, xóm Thái Học, xóm Hồng Thái, xóm An Cƣờng, xóm An Ninh, 

xóm Nhân Nghĩa, xóm Nghị Trung, xóm Phú Cƣờng, xóm Khang Ninh, xóm Hậu 

Đồng, xóm Hồng Phong

12/17/2021

Xóm Phú Ninh, xóm Thái Học, xóm Hồng Thái, 

xóm An Cƣờng, xóm An Ninh, xóm Nhân Nghĩa, 

xóm Nghị Trung, xóm Phú Cƣờng, xóm Khang 

Ninh, xóm Hậu Đồng, xóm Hồng Phong

545 Xóm Đức Long 12/17/2021 Xóm Đức Long

546 Xóm Đề Thám 12/17/2021 Xóm Đề Thám

547 Xóm 9 12/2/2021 12/15/2021 BN 1448167, BN 1448168 Xóm 9

548 Xóm 1 11/30/2021 12/14/2021 BN1435143 Xóm 1

549 Trực Đạo Thôn 5 12/10/2021 Thôn 5

550 Xóm 13 12/17/2021 Xóm 13

551 Xóm 5 11/30/2021 12/14/2021 BN1435136 Xóm 5

552 Xóm 8 12/13/2021 Xóm 8

553 Trực Thanh Xóm 12 12/13/2021 Xóm 12

554 TT Cát Thành TDP Bắc Đại II 12/7/2021 TDP Bắc Đại II

555 TDP Thƣợng Đền 12/18/2021 TDP Thƣợng Đền

556 TDP Tây Kênh 12/18/2021 TDP Tây Kênh

557 Liêm Hải Đội 15 Trực Liêm 12/18/2021 Đội 15 Trực Liêm

558 Xóm 1 An Mỹ 12/18/2021 Xóm 1 An Mỹ

559 Xóm 10, Trung Lao 12/10/2021 Xóm 10, Trung Lao

560 Xóm 4, Đông Thƣợng 12/10/2021 Xóm 4, Đông Thƣợng

561 Xóm 3, Đông Thƣợng 12/7/2021 Xóm 3, Đông Thƣợng

562 Xóm 5, Đông Thƣợng 11/25/2021 12/9/2021 2 F0 trong ngày 9/12 Xóm 3, Đông Thƣợng

563 Thôn Đông 11/30/2021 12/14/2021 Thôn Đông

564 Thôn Lai Xá 11/30/2021 12/13/2021 Bn nam, sn 1954 Thôn Lai Xá

565 Kinh Thành Phúc Thành Công ty TNHH Freedom Footwear Vina 12/5/2021 12/19/2021 27 F0 trong ngày Công ty TNHH Freedom Footwear Vina

566 Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Hải Dƣơng (phong toả từ 14/12/2021) 12/1/2021 12/14/2021 Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Hải Dƣơng

567 Hải Tân 1/753 Lê Thanh Nghị 12/8/2021 1/753 Lê Thanh Nghị

568 Đại Sơn Nghãi Xá 12/8/2021 Nghãi Xá

569 Quang Khải Nhũ Tỉnh 12/8/2021 Nhũ Tỉnh

570 Tiên Động Thôn Hoà Nhuệ 12/7/2021 Thôn Hoà Nhuệ

571 Đồng Tâm Công ty Senjing 12/5/2021 12/19/2021 Bệnh nhân 1538308 Công ty Senjing

572 Hồng Phong Xóm 9, thôn Quang Rực 12/14/2021 12/17/2021 Xóm 9, thôn Quang Rực

TT Cổ Lễ

Trung Đông

Xã Thanh Tùng

Trực Hƣng

HẢI DƢƠNG

TP Hải Dƣơng

NAM ĐỊNH

Trực Ninh

Trực Cƣờng

Trực Khang

Tứ Kỳ

Huyện Thanh Miện

Trực Thuận

Ninh Giang



Từ ngày Đến ngày

Thời gian

TT Xã/Phƣờng BN liên quanTỉnh/TP Quận/ Huyện Vùng dịch tễĐịa chỉ cụ thể

573 Vân Phú Khu 1 B 12/13/2021 3 F0 cộng đồng Khu 1 B

574 Thi Đua 12/7/2021 Thi Đua

575 Thọ Mai 12/13/2021 1 F0 cộng đồng Thọ Mai

576 Đoan Hùng Vụ Quang Thôn 2, 3, 4, 5, 6 12/18/2021 14 F0 Thôn 2, 3, 4, 5, 6 xã Vụ Quang

577 Cẩm Khê Xã Tam Sơn 12/15/2021

578 Phúc Khánh Minh Tân 12/18/2021 1 F0 Minh Tân

579 Xã Xuân Viên 12/15/2021

580 Tân Sơn Long Cốc Thôn Đải 12/13/2021 1 F0 cộng đồng Thôn Đải

581 Hạ Hòa Đan Thƣợng Khu  4, Khu 5 12/8/2021 Khu  4, Khu 5

582 Thanh Ba Đông Thành Khu 5, Khu 12, Khu 9, Khu 4,  Khu 13 12/8/2021 Khu 5, Khu 12, Khu 9, Khu 4,  Khu 13

583 Thanh Sơn Yên Lƣơng (cấp 3) 12/10/2021 Yên Lƣơng

584 TX Phú Thọ Xã Hà Lộc (Cấp 4) 12/9/2021 Xã Hà Lộc (Cấp 4)

585 Yên Lạc Xã Trung Yên 12/15/2021

586 Bá Hiến trƣờng THCS Bá Hiến 12/3/2021 12/17/2021 trƣờng THCS Bá Hiến

587 Thiện Kế 12/15/2021 Thiện Kế

588 Ngô Quyền Số 3 ngõ 9 Trần Quốc Tuấn 12/18/2021 Số 3 ngõ 9 Trần Quốc Tuấn

589 Xã Khai Quang 12/15/2021 Xã Khai Quang

590 Định Trung 12/13/2021 4 F0 cộng đồng Định Trung

591 Phúc Yên Trƣng Nhị 12/15/2021 Xã Trƣng Nhị

592 Vĩnh Tƣờng Thổ Tang 12/15/2021 Thổ Tang

593 THCS Duy Phiên 12/8/2021 THCS Duy Phiên

594 12/8/2021 Duy Phiên

595 Tiểu khu Cấp 3 12/16/2021

596 Tiểu khu chè đen 1 12/16/2021

597 Tiểu khu Tiền Tiến 12/16/2021

598 Tiểu khu vƣờn đào 12/16/2021

599 Tiểu khu 12 12/16/2021

600 Tiểu khu 84 12/16/2021

601 Tiểu khu 70 12/16/2021

602 Chợ đêm (địa chỉ: Tiểu khu 32, thị trấn Nông Trƣờng, Mộc Châu, Sơn La) 12/10/2021

603 Tiểu khu chè đen 2 12/16/2021

604 Tiểu khu bó bun 12/16/2021

605
Quầy thịt nhà chị Mùa (địa chỉ: Chợ Bảo Tàng, TK12, thị trấn Mộc Châu, Mộc 

Châu, Sơn La)
8h ngày 12/12/2021

Quầy thịt nhà chị Mùa (địa chỉ: Chợ Bảo Tàng, 

TK12, thị trấn Mộc Châu, Mộc Châu, Sơn La)

606
Nhà nghỉ Hƣơng Lan (địa chỉ : Tiểu khu 3, Thị trấn Mộc Châu, Mộc Châu, Sơn La 

)
12/11/2021 12/12/2021

Nhà nghỉ Hƣơng Lan (địa chỉ : Tiểu khu 3, Thị trấn 

Mộc Châu, Mộc Châu, Sơn La )

607 Công ty 224 (địa chỉ:Tk 10, TT Mộc Châu, Mộc Châu, Sơn La) 12/11/2021 12/14/2021
Công ty 224 (địa chỉ:Tk 10, TT Mộc Châu, Mộc 

Châu, Sơn La)

Việt Trì

11 F0 cộng đồng

Yên Lập

Vĩnh Yên

Tiên Cát

Duy Phiên

VĨNH PHÚC

Tam Dƣơng

PHÚ THỌ

Mộc Châu

Thị trấn Nông Trƣờng (Cấp độ dịch 3)

SƠN LA

Thị trấn Mộc Châu

Bình Xuyên

Thị trấn Nông Trƣờng (Cấp độ dịch 3)



Từ ngày Đến ngày

Thời gian

TT Xã/Phƣờng BN liên quanTỉnh/TP Quận/ Huyện Vùng dịch tễĐịa chỉ cụ thể

608 Trƣờng TH&THCS Mộc Lỵ (địa chỉ: Tiểu khu 3, TT Mộc Châu, Mộc Châu) 12/10/2021
Trƣờng TH&THCS Mộc Lỵ (địa chỉ: Tiểu khu 3, TT 

Mộc Châu, Mộc Châu)

609 Nhà chị Đàm Thị Bích Thảo (Địa chỉ Tiểu khu 2, Thị trấn Mộc Châu, Sơn La)
Khoảng 14h45 ngày 

11/12/2021

Nhà chị Đàm Thị Bích Thảo (Địa chỉ Tiểu khu 2, 

Thị trấn Mộc Châu, Sơn La)

610
Sinh nhật nhà Giang (địa chỉ: Chợ bảo tàng Tiểu khu 12, Thị trấn Mộc Châu, Mộc 

Châu, Sơn La)

Khoảng 19h30 - 21h30 

ngày 09/12/2021

Sinh nhật nhà Giang (địa chỉ: Chợ bảo tàng Tiểu 

khu 12, Thị trấn Mộc Châu, Mộc Châu, Sơn La)

611 Quán Cột điện quán (địa chỉ: tiểu khu 12, Thị trấn Mộc Châu, Mộc Châu, Sơn La)
Khoảng 12h-14h ngày 

08/12/2021

Quán Cột điện quán (địa chỉ: tiểu khu 12, Thị trấn 

Mộc Châu, Mộc Châu, Sơn La)

612 Thế giới di động (địa chỉ:Tiểu khu , Thị Trấn Mộc Châu, Mộc Châu, Sơn La)
Khoảng 10h-11h ngày 

07/12/2021

Thế giới di động (địa chỉ:Tiểu khu , Thị Trấn Mộc 

Châu, Mộc Châu, Sơn La)

613 Viettel Store (địa chỉ: Tiểu khu 4, Thị Trấn Mộc Châu,Mộc Châu, Sơn La)
Khoảng 10h-11h ngày 

07/12/2021

Viettel Store (địa chỉ: Tiểu khu 4, Thị Trấn Mộc 

Châu,Mộc Châu, Sơn La)

614 Quán nem 1991, tiểu khu 8
Khoảng 14h – 17h30 

ngày 06/12/2021
Quán nem 1991, tiểu khu 8

615 Quán chị Hƣờng gần cổng chợ Mộc Châu

Khoảng 10h ngày 

07/12/2021 

Ngày 08/12/2021

Quán chị Hƣờng gần cổng chợ Mộc Châu

616 Bệnh viện Đa khoa Mộc Châu 12/3/2021 12/6/2021 Bệnh viện Đa khoa Mộc Châu

617 Quyết Tâm Quán cơm rang phở bò Huyền Anh 12/14/2021 Quán cơm rang phở bò Huyền Anh

618 Bệnh viện Quân Y 6 13h00 ngày 14/12/21
Bệnh viện Quân Y 6

(chỉ 13h00 ngày 14/12/2021)

619 Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La (bàn tiếp đón ngoài cổng) - Cơ sở mới 12h00 ngày 14-12-21

Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La (bàn tiếp đón ngoài 

cổng) - Cơ sở mới

chỉ 12h00 ngày 14/12/21

620 Chiềng Lề Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La - Cơ sở cũ
09h00 ngày 14/12/21;

07h00 ngày 17/12/21

Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La - Cơ sở cũ

Chỉ 09h00 ngày 14/12/21; 07h00 ngày 17/12/21

621 Mƣờng Chum Trạm Y tế xã Mƣờng Chum 08h00 ngày 16/12/21 Trạm Y tế xã Mƣờng Chum

622  Chiềng Hoa Bản Tả 12/16/2021 Bản Tả

623
Nhà anh Lê Xuân Hiền (Địa chỉ: tiểu khu 2-Thị trấn Yên Châu, huyện Yên Châu, 

tỉnh Sơn La)
12/11/2021

Nhà anh Lê Xuân Hiền (Địa chỉ: tiểu khu 2-Thị trấn 

Yên Châu, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La)

624 Địa điểm thi Khoa học KT trƣờng THCS Thị trấn Yên Châu 12/11/2021
Địa điểm thi Khoa học KT trƣờng THCS Thị trấn 

Yên Châu

625 Đám cƣới nhà Hà Tuấn, bản Trung tâm 8h00 ngày 10/12/2021 Đám cƣới nhà Hà Tuấn, bản Trung tâm 

626 Trƣờng mầm non Sao Mai, bản Đông Khùa 12/6/2021 12/10/2021 Trƣờng mầm non Sao Mai, bản Đông Khùa

627 Xã Chiềng Tƣơng Trƣờng Dân tộc bán trú Chiềng Tƣơng, bản Pa Kha 1 12/6/2021 12/10/2021 Trƣờng Dân tộc bán trú Chiềng Tƣơng, bản Pa Kha 1

628 Thuận Châu Muối Nọi Bản Phiêng Bông 12/16/2021 Bản Phiêng Bông

629 Khu vực tiếp đón khám sàng lọc và test nhanh, Bệnh viên Đa khoa huyện Mai Sơn
Khoảng 8h00 ngày 

10/12/2021

Khu vực tiếp đón khám sàng lọc và test nhanh, Bệnh 

viên Đa khoa huyện Mai Sơn

630
Quán trà chanh Bụi Phố (Số nhà 432, TK 5, TT Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn 

La)

Khoảng 19h30 ngày 

09/12/2021

Quán trà chanh Bụi Phố (Số nhà 432, TK 5, TT Hát 

Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La)

631 Cổng trƣờng Tiểu học thị trấn Hát Lót
Khoảng 17h00 ngày 

08/12/2021
Cổng trƣờng Tiểu học thị trấn Hát Lót

632 Shop quần áo Teen (Số nhà 114, TK 20, TT Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La)
Khoảng 20h30 đến 

21h30 ngày 07/12/2021

Shop quần áo Teen (Số nhà 114, TK 20, TT Hát 

Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La)

633 Shop Gấu (Số nhà 32-35 TK 20, TT Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La)
Khoảng 20h00 đến 

20h30 ngày 07/12/2021

Shop Gấu (Số nhà 32-35 TK 20, TT Hát Lót, huyện 

Mai Sơn, tỉnh Sơn La)

634 Chợ Trung tâm thị trấn Hát Lót
Khoảng 17h00 ngày 

07/12/2021
Chợ Trung tâm thị trấn Hát Lót

635 Bắc Yên Chim Vàn Bản Suối Tù 12/16/2021 Bản Suối Tù

636 Gia Phù Bản Vi 12/16/2021 Bản Vi

637 Tân Lang Bản Khèn Tiên 12/8/2021 Bản Khèn Tiên

Xã Tú Nang

Chiềng SinhTP Sơn La

Mƣờng La

Mai Sơn TT Hát Lót

Phú Yên

Mộc Châu

SƠN LA

Thị trấn Mộc Châu

TT Yên Châu

Huyện Yên Châu



Từ ngày Đến ngày

Thời gian

TT Xã/Phƣờng BN liên quanTỉnh/TP Quận/ Huyện Vùng dịch tễĐịa chỉ cụ thể

638 Bản Đông Khùa 12/16/2021 Bản Đông Khùa

639 Bản Tà Làng Thấp 12/16/2021 Bản Tà Làng Thấp

640 Bản Bùa Chung 2 12/16/2021 Bản Bùa Chung 2

641 Bản Nà Lè 12/16/2021 Bản Nà Lè

642 Huy Tân Bản Cù 1 12/16/2021 Bản Cù 1

643 Mƣờng Cơi Bản Ngã Ba 12/16/2021 Bản Ngã Ba

644 Bản Chiềng 12/8/2021 Bản Chiềng

645
Khu vực khám sàng lọc và test nhanh, Bệnh viện Đa khoa Huyện Phù Yên, tiểu 

khu 1
9h30 ngày 8/12/2021

Khu vực khám sàng lọc và test nhanh, Bệnh viện Đa 

khoa Huyện Phù Yên, tiểu khu 1

646 Vân Hồ Lóng Luông Trạm Y tế xã Lóng Luông
Khoảng 8h00 ngày 

08/12/2021
Trạm Y tế xã Lóng Luông

647 Phan Thiết Số nhà 8, tổ 3 12/10/2021 12/11/2021 Số nhà 8, tổ 3

648 Hƣng Thành Quán cắt tóc spa Vân Tôn tổ 1 12/10/2021 12/17/2021 Quán cắt tóc spa Vân Tôn tổ 1

649 Nông Tiến Quán sửa xe Phi Hùng Tổ 5 12/2/2021 12/14/2021 Quán sửa xe Phi Hùng Tổ 5

650 Tân Hà Cửa hàng cá Na Hang, chợ Tam Cờ 12/10/2021 12/11/2021 Cửa hàng cá Na Hang, chợ Tam Cờ

651 An Tƣờng Tổ 7 12/10/2021 12/11/2021 Tổ 7

652 12/10/2021 5 ca cộng đồng

653 Trạm Y tế xã Tân Mỹ 18h00 ngày 6/12/21 Trạm Y tế xã Tân Mỹ

654 Lang Quán (cấp độ 4) 12/18/2021 Lang Quán (cấp độ 4)

655 TDP Nghĩa Trung 12/10/2021 12/11/2021 TDP Nghĩa Trung

656 xã Trung Môn Quán café Thắng Vũ, Tổ 8 12/7/2021 12/17/2021 Quán café Thắng Vũ, Tổ 8 

657 Tân Tiến Thôn 6 12/10/2021 12/11/2021 Thôn 6

658 Tổ 1` 12/16/2021 Tổ 1`

659 TDP 3 12/11/2021 3 F0 cộng đồng TDP 3

660  Chợ Yên Bình

Từ 6h - 6h20 các ngày 

từ 08/12 đến 15/12.

 Từ 7h30 - 8h30 ngày 

16/12.

 Chợ Yên Bình

661 Quán ăn sáng Hoàng Hà, tổ 7
8h - 8h30 ngày 

16/12/2021
Quán ăn sáng Hoàng Hà, tổ 7

662 Nhà thuốc Cƣờng Mùi, số 1071B, đƣờng Đinh Tiên Hoàng, tổ 1
10h40 - 11h ngày 

16/12/2021

Nhà thuốc Cƣờng Mùi, số 1071B, đƣờng Đinh Tiên 

Hoàng, tổ 1

663 Quán cafe Sỹ Hoàn, tổ 7
9h - 10h các ngày từ 

13/12 đến 15/12/2021
Quán cafe Sỹ Hoàn, tổ 7

Tân MỹChiêm Hóa

Yên Sơn

TT Yên Sơn

HÀ GIANG

TUYÊN QUANG

TP Tuyên Quang

Phú Yên

SƠN LA

YÊN BÁI

Bắc Quang TT Việt Quang

Tƣờng Phù

Tú Nang

Yên Bình

TT Yên Bình



Từ ngày Đến ngày

Thời gian

TT Xã/Phƣờng BN liên quanTỉnh/TP Quận/ Huyện Vùng dịch tễĐịa chỉ cụ thể

664 Đám ăn hỏi nhà Oanh Hoàn, thôn Thanh Bình
9h - 11h ngày 

14/12/2021
Đám ăn hỏi nhà Oanh Hoàn, thôn Thanh Bình

665 Đám giỗ tại nhà bà Tơ, thôn Thanh Bình
11h - 14h ngày 

13/12/2021
Đám giỗ tại nhà bà Tơ, thôn Thanh Bình

666
Khu vực khám sàng lọc tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, tại Trung tâm y tế 

huyện Yên Bình, thôn Thanh Bình

7h30 - 16h30 ngày 

12/12/2021

Khu vực khám sàng lọc tiêm chủng vắc xin phòng 

COVID-19, tại Trung tâm y tế huyện Yên Bình, 

thôn Thanh Bình

667 Đám ăn hỏi nhà Hùng Thuyên, thôn Đồng Tâm
9h - 11h ngày 

15/12/2021
Đám ăn hỏi nhà Hùng Thuyên, thôn Đồng Tâm

668 Yên Ninh Chợ Bến Đò

Từ 7h - 10h ngày 11/12.

Từ 10h - 10h20 ngày 

16/12.

Chợ Bến Đò

669 Phòng khám đa khoa Y Cao Hồng Đức, số 533, đƣờng Điện Biên, tổ 7
8h - 9h30 ngày 

16/12/2021

Phòng khám đa khoa Y Cao Hồng Đức, số 533, 

đƣờng Điện Biên, tổ 7

670  Quán phở Hà Trang, số 622, đƣờng Điện Biên
9h30 - 10h ngày 

16/12/2021
 Quán phở Hà Trang, số 622, đƣờng Điện Biên

671 Huyện Văn Bản (Cấp độ dịch 4) Xã Khánh Yên Thƣợng Xã Khánh Yên Thƣợng

672 ĐIỆN BIÊN Huyện Mƣờng Chà Xã Mƣờng Mƣơn Bản Huổi Meo 12/10/2021 BN 1379746, BN 1370748 Bản Huổi Meo

673 Thiệu Hóa Minh Tâm 12/15/2021 Xã Minh Tâm

674 xã Pù Nhi bản Pù Ngùa 12/3/2021 12/17/2021
giáo viên trường TH - THCS 

Nhi Sơn
bản Pù Ngùa

675  trường TH - THCS Nhi Sơn 12/4/2021 12/18/2021
giáo viên trường TH - THCS 

Nhi Sơn
 trường TH - THCS Nhi Sơn

676 Pá Hộc 12/4/2021 12/18/2021
giáo viên trường TH - THCS 

Nhi Sơn
Pá Hộc

677 bản Chim 12/4/2021 12/18/2021
giáo viên trường TH - THCS 

Nhi Sơn
bản Chim

678 bản Kéo Hượn 12/4/2021 12/18/2021
giáo viên trường TH - THCS 

Nhi Sơn
bản Kéo Hượn

679 bản Cặt 12/4/2021 12/18/2021
giáo viên trường TH - THCS 

Nhi Sơn
bản Cặt

680 Xã Cẩm Quý 12/15/2021 Xã Cẩm Quý

681 Cẩm Vân 12/16/2021 Cẩm Vân

682 Huyện Hà Trung TT Hà Trung 12/15/2021 TT Hà Trung

683 TX Nghi Sơn Phƣờng Hải Thƣợng, Các Sơn 12/15/2021 Phƣờng Hải Thƣợng, Các Sơn

684 Xã Nga Điền

685 Xã Mỹ Tân Xã Mỹ Tân

686 Xã Ngọc Trung Xã Ngọc Trung

687 Triệu Sơn Xã Dân Lý Xã Dân Lý

688 Huyện Nhƣ Xuân Xã: Cát Vân, Thƣợng Ninh, Hoá Quỳ, TT Yên Cát 12/15/2021 Các ca cộng đồng trong ngày Xã: Cát Vân, Thƣợng Ninh, Hoá Quỳ, TT Yên Cát

689 Xã Yên Thọ, Mậu Lâm, TT Bến Sung, Hải Long 12/15/2021 Xã Yên Thọ, Mậu Lâm, TT Bến Sung, Hải Long

690
Xuân Khang 4, Phú Nhuận 2, Yên Lạc 1 và Thị 

trấn Bến Sung
12/16/2021

Xuân Khang 4, Phú Nhuận 2, Yên Lạc 1 và Thị trấn 

Bến Sung

691 Xã Liên Lộc, Hoa Lộc, Đa Lộc 12/15/2021 Xã Liên Lộc, Hoa Lộc, Đa Lộc

692 12/16/2021 8 F0 cộng đồng Đa Lộc

Huyện Hậu Lộc

Huyện Nga Sơn

Huyện Ngọc Lặc

LÀO CAI

Đa Lộc

Huyện Cẩm Thuỷ

Nhƣ Thanh

THANH HÓA

YÊN BÁI

Xã Nhi Sơn

Mường Lát

Phú Thịnh

Yên Bình

TP Yên Bái

Minh Tân



Từ ngày Đến ngày

Thời gian

TT Xã/Phƣờng BN liên quanTỉnh/TP Quận/ Huyện Vùng dịch tễĐịa chỉ cụ thể

693 Công ty May Vling 12/16/2021 7 F0 cộng đồng Công ty May Vling

694 Hƣng Lộc (cấp 4) 12/16/2021 3 F0 cộng đồng Hƣng Lộc (cấp 4)

695 Minh Lộc (cấp 4) 12/16/2021 2 F0 cộng đồng Minh Lộc (cấp 4)

696 Ngƣ Lộc (cấp 4) 12/16/2021 4 F0 cộng đồng Ngƣ Lộc (cấp 4)

697 Hải Lộc (cấp 4) 12/16/2021 Xã Hậu Lộc ( Cấp 4)

698
Các xã: Thuận Phong, Xuân Sinh, Trƣờng Xuân, 

Thọ Xƣơng, Xuân Phú
12/15/2021

Các xã: Thuận Phong, Xuân Sinh, Trƣờng Xuân, 

Thọ Xƣơng, Xuân Phú

699 Xã Thuận Minh 12/15/2021 Xã Thuận Minh

700 Vĩnh Tiến 12/6/2021 xã Vĩnh Tiến

701 Xã Vĩnh Long 12/6/2021 3 ca cộng đồng Xã Vĩnh Long

702 Sầm Sơn Bắc Sơn Ngân hàng chính sách Sầm Sơn 12/9/2021 12/16/2021 Ngân hàng chính sách Sầm Sơn

703 07/10 Nguyễn Chích, tổ dân phố Hƣng Hà 12/12/2021 07/10 Nguyễn Chích, tổ dân phố Hƣng Hà

704 quán bún ốc nhà bà Nguyễn Thị Thủy (TDP Nam Sơn 2, Nam Ngạn)
Khoảng 9 giờ ngày 

9/12/2021

quán bún ốc nhà bà Nguyễn Thị Thủy (TDP Nam 

Sơn 2, Nam Ngạn)

705 cửa hàng tóc Salon Barber shop the King 17h00 ngày 7/12/2021 cửa hàng tóc Salon Barber shop the King 

706 nhà truyền thống dân quân phƣờng Nam Ngạn
Khoarng 9h30p ngày 

9/12/2021
nhà truyền thống dân quân phƣờng Nam Ngạn

707 Trƣờng THCS Nam Ngạn 12/12/2021 Trƣờng THCS Nam Ngạn

708 Đình Hƣơng trƣờng Cao đẳng nghề công nghiệp Thanh Hóa 11/29/2021 12/12/2021 trƣờng Cao đẳng nghề công nghiệp Thanh Hóa

709 Quảng Thịnh Phân hiệu Đại học Y Hà Nội (Lớp chuyên khoa 2 chuyên ngành ngoại khoa) 7h30 ngày 11/12/2021
Phân hiệu Đại học Y Hà Nội (Lớp chuyên khoa 2 

chuyên ngành ngoại khoa)

710 phòng trọ tại địa chỉ 08/17 Lê Huy Toán 12/4/2021 12/6/2021
Bệnh nhân B.Th.Ph.Th.;Nữ; 

Năm sinh: 1994
phòng trọ tại địa chỉ 08/17 Lê Huy Toán

711 12/8/2021 4 F0 cộng đồng Quaảng Thắng

712 113 Cao Thắng, phƣờng Lam Sơn 12/11/2021 113 Cao Thắng, phƣờng Lam Sơn

713 222 Tống Duy Tân, phƣờng Lam Sơn 17h 7/12/2021 222 Tống Duy Tân, phƣờng Lam Sơn

714 34 - 38A Tống Duy Tân (phong tỏa) 12/8/2021 34 - 38A Tống Duy Tân (phong tỏa)

715 Ki ốt số 06 đƣờng Đại Khối, phƣờng Đông Cƣơng 12/1/2021 12/11/2021 Ki ốt số 06 đƣờng Đại Khối, phƣờng Đông Cƣơng

716 Trạm Y tế phƣờng Đông Cƣơng
09 giờ đến 10 giờ 30 

phút 7/12/2021
Trạm Y tế phƣờng Đông Cƣơng

717 chợ Đình (Đƣờng Đại Khối, Đông Cƣơng) 12/1/2021 12/11/2021 chợ Đình (Đƣờng Đại Khối, Đông Cƣơng)

718 07/130 Trƣờng Thi 12/9/2021 12/17/2021 07/130 Trƣờng Thi

719 Lô 24 Đội Cung, phƣờng Trƣờng Thi 12/11/2021 Lô 24 Đội Cung, phƣờng Trƣờng Thi

720 09/39 Trần Thị Nam, phƣờng Trƣờng Thi 12/11/2021 09/39 Trần Thị Nam, phƣờng Trƣờng Thi

721 Ba Đình Công an thành phố
Khoảng 8h30p ngày 

8/12/2021
Công an thành phố

722 Điện Biên Cục thuế tỉnh Thanh Hóa 12/9/2021 12/16/2021 Cục thuế tỉnh Thanh Hóa

723 trƣờng mầm non tƣ thục Sơn Ca 12/11/2021 trƣờng mầm non tƣ thục Sơn Ca

Huyện Hậu Lộc

Huyện Thọ Xuân

Đa Lộc

Đông Cƣơng

Quảng Thắng

TP Thanh Hoá

Nam Ngạn

Trƣờng Thi

THANH HÓA



Từ ngày Đến ngày

Thời gian

TT Xã/Phƣờng BN liên quanTỉnh/TP Quận/ Huyện Vùng dịch tễĐịa chỉ cụ thể

724 Phố Thành Yên, phƣờng Quảng Thành Phố Thành Yên, phƣờng Quảng Thành

725 (đang điều tra mốc dịch tễ) 12/16/2021 (đang điều tra mốc dịch tễ)

726 An Hƣng (đang điều tra mốc dịch tễ) 12/16/2021 (đang điều tra mốc dịch tễ)

727 12/15/2021 Đông Thọ

728 quán hủ tiếu 01A/11 Dƣơng Đình Nghệ, phƣờng Đông Thọ 12/7/2021
quán hủ tiếu 01A/11 Dƣơng Đình Nghệ, phƣờng 

Đông Thọ

729 13/39 Thành Công, phƣờng Đông Thọ 17h 7/12/2021 13/39 Thành Công, phƣờng Đông Thọ

730 Thôn Vĩnh Trị 1 12/5/2021 12/9/2021
Bệnh nhân Ng.H.C.; Giới tính: 

Nam; Năm sinh: 1993
Thôn Vĩnh Trị 1

731 Thôn Vĩnh Trị 2 11/29/2021 12/9/2021
Bệnh nhân Ng.Th.H.; Giới 

tính: Nữ; Năm sinh: 1995
Thôn Vĩnh Trị 2

732 Đông Lĩnh  Phố Nguyên Hạnh 12/5/2021 12/9/2021
Bệnh nhân L.Đ.Q.; Giới tính: 

Nam; Năm sinh: 1979
 Phố Nguyên Hạnh

733 Thiệu Khánh Phố 7 12/5/2021 12/9/2021
Bệnh nhân Ng.Th.Ph.; Giới 

tính: Nữ; Năm sinh: 1986
Phố 7

734 xƣởng 8, bộ phận in xoa 3, Công ty TNHH giầy Aleron Việt Nam 12/12/2021
xƣởng 8, bộ phận in xoa 3, Công ty TNHH giầy 

Aleron Việt Nam

735 (đang điều tra mốc dịch tễ) 12/16/2021 (đang điều tra mốc dịch tễ)

736 Phố Yên Vực 11/30/2021 12/9/2021
Bệnh nhân Đ.Th.Kh.L.; Giới 

tính: Nữ; Năm sinh: 1998
Phố Yên Vực

737 Ngọc Trạo (đang điều tra mốc dịch tễ) 12/16/2021 (đang điều tra mốc dịch tễ)

738 Quảng Cát (đang điều tra mốc dịch tễ) 12/16/2021 (đang điều tra mốc dịch tễ)

739 Đông Tân (đang điều tra mốc dịch tễ) 12/16/2021 (đang điều tra mốc dịch tễ)

740 nhà thuốc Long Hiền (199 Lê Lai, phƣờng Đông Sơn) 12/14/2021
nhà thuốc Long Hiền (199 Lê Lai, phƣờng Đông 

Sơn)

741 Cửa hàng Vinmart (364 Lê Lai, Đông Sơn) 12/14/2021 Cửa hàng Vinmart (364 Lê Lai, Đông Sơn)

742 Quán tạp hóa Thắng Liên (279 Lê Lai, Đông Sơn) 12/14/2021 Quán tạp hóa Thắng Liên (279 Lê Lai, Đông Sơn)

743 chợ Đông Thành 12/14/2021 chợ Đông Thành

744 07/18 Tản Đà 12/9/2021 12/14/2021 07/18 Tản Đà

745 05/342 Lê Lai 12/16/2021 05/342 Lê Lai

746 Trung tâm Medlatec 15h ngày 6/12
Bệnh nhân B.Th.Ph.Th.;Nữ; 

Năm sinh: 1994
Trung tâm Medlatec 15h ngày 6/12

747 sân bóng Lam Sơn, Lê Lai, Đông Sơn 12/9/2021 sân bóng Lam Sơn, Lê Lai, Đông Sơn

748 12/15/2021 Tây Sơn

749 13/27 Ngô Sỹ Liên, phƣờng Tân Sơn 12/11/2021 13/27 Ngô Sỹ Liên, phƣờng Tân Sơn

750 khoa phẫu thuật lồng ngực, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa 12/9/2021 12/14/2021
khoa phẫu thuật lồng ngực, Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Thanh Hóa

751 quán Cafe Nhôm (Lô 267 MBQH530, phƣờng Đông Vệ) 15h30 ngày 11/12/2021
quán Cafe Nhôm (Lô 267 MBQH530, phƣờng Đông 

Vệ)

752 phòng VIP3 Quán Trâu Ngon (Đông Vệ) 17h00 11/12/2021 phòng VIP3 Quán Trâu Ngon (Đông Vệ)

753 nhà hàng Vũ Gia Viên 17h ngày 10/12/2021 nhà hàng Vũ Gia Viên

754 125 Lê Thánh Tông 12/16/2021 125 Lê Thánh Tông

755 trƣờng Mầm non Hoa Hƣớng Dƣơng 11/22/2021 12/6/2021
Bệnh nhân H.Th.T.; Giới tính: 

Nữ; Năm sinh: 1994
trƣờng Mầm non Hoa Hƣớng Dƣơng

Đông Thọ

Tân Sơn

Hoằng Quang

TP Thanh Hoá

Tào Xuyên

Quảng Thành

Đông Sơn

Đông Vệ

THANH HÓA



Từ ngày Đến ngày

Thời gian

TT Xã/Phƣờng BN liên quanTỉnh/TP Quận/ Huyện Vùng dịch tễĐịa chỉ cụ thể

756 283 Nguyễn Tĩnh 11/25/2021 12/9/2021
Bệnh nhân H.Th.T.; Giới tính: 

Nữ; Năm sinh: 1994
283 Nguyễn Tĩnh

757 nhà bà Thu (19/152 Lê Lai, Đông Hƣơng 12/6/2021 nhà bà Thu (19/152 Lê Lai, Đông Hƣơng

758 Quầy số 14, chợ đầu mối Đông Hƣơng

759 SN 23/152 Lê Lai, tổ dân phố Bào Ngoại, phƣờng Đông Hƣơng 12/11/2021
SN 23/152 Lê Lai, tổ dân phố Bào Ngoại, phƣờng 

Đông Hƣơng

760 Phòng 304 nhà nghỉ Tân Hƣơng, tổ dân phố Khối 1 11/25/2021 12/9/2021
Bệnh nhân B.Th.Ph.Th.;Nữ; 

Năm sinh: 1994
Phòng 304 nhà nghỉ Tân Hƣơng, tổ dân phố Khối 1

761 Huyện Yên Định

Các xã: Yên Thịnh, Yên Thái, Định Long, Định 

Tăng, Định Thành, Thiệu Vũ, Yên Ninh, Định 

Hƣng

12/15/2021
Các xã: Yên Thịnh, Yên Thái, Định Long, Định 

Tăng, Định Thành, Thiệu Vũ, Yên Ninh, Định Hƣng

762
Các xã: Tƣợng Vĩnh, Vạn Thiện, Tân Thọ, Tế 

Nông, TT Nông Cống
(đang điều tra mốc dịch tễ) 12/15/2021

Các xã: Tƣợng Vĩnh, Vạn Thiện, Tân Thọ, Tế Nông, 

TT Nông Cống

763

Các xã Tân Thọ, Hoằng Giang. TT Nông Cống, Tế 

Nông, Trung thành, Yen Mỹ, Tƣơng Văn, Tế Lợi, 

Trung Chính, Vạn Thiên)

(đang điều tra mốc dịch tễ) 12/16/2021 (đang điều tra mốc dịch tễ)

764 Xã Hoằng Quý, Hoàng Châu 12/15/2021 Xã Hoằng Quý, Hoàng Châu

765 Hoằng Châu 12/16/2021

766 Quảng Hùng (đang điều tra mốc dịch tễ) 12/16/2021 (đang điều tra mốc dịch tễ)

767 Bắc Sơn (đang điều tra mốc dịch tễ) 12/16/2021 (đang điều tra mốc dịch tễ)

768 Quảng Minh (đang điều tra mốc dịch tễ) 12/16/2021 (đang điều tra mốc dịch tễ)

769 Nghi Sơn Tùng Lâm, hải Hòa, Hải Bình 12/16/2021

770 TP Sầm Sơn Thôn Quảng Minh, Trung Sơn, Quảng Hùng 12/15/2021 Thôn Quảng Minh, Trung Sơn, Quảng Hùng

771 Quảng Long 12/15/2021 Xã Quảng Long

772 Quảng Văn đám giỗ nhà bà Nguyễn Thị Sáu (Sơn Trang, Quảng Văn, Quảng Xƣơng) 12/6/2021
đám giỗ nhà bà Nguyễn Thị Sáu (Sơn Trang, Quảng 

Văn, Quảng Xƣơng)

Xã Nghĩa Tiến Xóm 1

773 Phƣờng Hoà Hiếu Khối Sơn Tiến 12/10/2021 5 ca F0 là họ hàng Khối Sơn Tiến

774 TT Con Cuông 12/2/2021 12/15/2021 TT Con Cuông

775 Xã Châu Khê 12/2/2021 12/15/2021 Xã Châu Khê

776 Xã Bình Chuẩn 12/2/2021 12/15/2021 Xã Bình Chuẩn

777 Xã Nghĩa Lộc Xóm Hải Đồng 12/12/2021 12/14/2021 Đ.T.S, sn 1986 Xóm Hải Đồng

778 Xã Nghĩa Thành 12/10/2021 4 ca F0 trong 1 gia đình Xã Nghĩa Thành

779 12/16/2021 10ca

780 Huyện Tƣơng Dƣơng TT Thạch Giám Khối Hoà Bắc 12/2/2021 12/15/2021 Khối Hoà Bắc

781 TX Cửa Lò Phƣờng Thu Thuỷ Khối 4 12/2/2021 12/15/2021 Khối 4

782 Bản Đan 12/12/2021 Bản Đan

783 Bản Phƣơng Tiến 2 12/12/2021 Bản Phƣơng Tiến 2

784 Thôn Lâm Trƣờng 12/11/2021 2 ca F0 trong 1 gia đình Thôn Lâm Trƣờng

785 TT Đô Lƣơng Khối 1 12/13/2021 12/16/2021 Khối 1

786 Xã Lam Sơn Xóm 6 12/10/2021 Xóm 6

787 Xã Thƣợng Sơn Xóm 7 12/10/2021 Xóm 7

788 Quỳ Hợp Châu Lộc Xóm Kèn 12/2/2021 12/16/2021 Xóm Kèn

Hoằng Hóa 

(cấp độ 2 toàn huyện)

Quảng Xƣơng

Đông Hƣơng

Huyện Đô Lƣơng

TP Thanh Hoá

Huyện Quế Phong Xã Tiền Phong

NGHỆ AN

TX Thái Hoà

Sầm Sơn

Huyện Nông Cống

Huyện Nghĩa Đàn

THANH HÓA

Huyện Con Cuông



Từ ngày Đến ngày

Thời gian

TT Xã/Phƣờng BN liên quanTỉnh/TP Quận/ Huyện Vùng dịch tễĐịa chỉ cụ thể

789 Xã Quỳnh Thanh 12/1/2021 12/14/2021 Xã Quỳnh Thanh

790 Xã Quỳnh Hoa 12/2/2021 12/15/2021 Xã Quỳnh Hoa

791 Xóm 13 11/29/2021 12/12/2021 Xóm 13

792 Xóm 1 10/12/2021

793 Xóm 12 12/7/2021 Xóm 12

794 Nghi Lộc Nghi Xuân Xóm Xuân Lộc 12/7/2021 Xóm Xuân Lộc

795 Quỳ Châu Xã Châu Hội Bản Hội 1 12/12/2021 12/14/2021 Bản Hội 1

796 Tân Kỳ Nghĩa Thái Xóm Vĩnh Lộc 12/7/2021 Xóm Vĩnh Lộc

797 Diễn Thắng Trƣờng THCS Minh Châu 11/23/2021 12/7/2021 Trƣờng THCS Minh Châu

798 Minh Châu Xóm Trung Phƣờng 12/7/2021 Xóm Trung Phƣờng

799 Quán Bàu Chung cƣ Kim Thi 12/13/2021 12/16/2021 Chung cƣ Kim Thi

800 Nghi Kim Xóm 13 12/13/2021 12/16/2021 Xóm 13

801 Phƣờng Cửa Nam 12/1/2021 12/14/2021 Phƣờng Cửa Nam

802 Hƣng Bình Khối 16 12/12/2021 Khối 16

803 Đội Cung Khối 9 10//12/2021 Khối 9 

804 Cẩm Xuyên Xã Cẩm Hà Thôn Xuân Hạ 12/7/2021 12/9/2021 Thôn Xuân Hạ

805 Xã Thạch Long Thôn Gia Ngãi 1 12/15/2021 Thôn Gia Ngãi 1

806 Việt Tiến Thôn Trung Trinh 11/23/2021 12/7/2021 Thôn Trung Trinh

807 TT Thạch Hà TDP 8 12/15/2021 TDP 8

808 Nghi Xuân Xuân Lĩnh Thôn 2, Thôn 3 12/18/2021 4 F0 cộng đồng Thôn 2, Thôn 3 Xuân Lĩnh

809 Huyện Hƣơng Sơn Xã Kim Sơn 1 Thôn Hà Trai 12/15/2021 Thôn Hà Trai

810 Tp Hà Tĩnh Bắc Hà
Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh 

75 Hải Thƣợng Lãn Ông
12/8/2021

Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh 

75 Hải Thƣợng Lãn Ông

811 Đông Lƣơng Nguyễn Thiện Thuật 12/8/2021 Nguyễn Thiện Thuật

812 Chợ Lai Phƣớc, Lê Duẩn 12/8/2021 Chợ Lai Phƣớc, Lê Duẩn

813 THPT Đông Hà 12/8/2021 THPT Đông Hà

814 Đông Lễ 189 Lý Thƣờng Kiệt 12/8/2021 189 Lý Thƣờng Kiệt

815 Nhà 72/5 và 72/6, 66/7 đƣờng Đoàn Khuê, Khu phố 2 12/13/2021
Nhà 72/5 và 72/6, 66/7 đƣờng Đoàn Khuê, Khu phố 

2

816 51/5 Nguyễn Trãi 12/8/2021 51/5 Nguyễn Trãi

817 Số 237 Tôn Thấ Thuyết, Khu phố 1 12/13/2021 Số 237 Tôn Thấ Thuyết, Khu phố 1

818 22/1 Âu Cơ 12/8/2021 22/1 Âu Cơ

819 TT Hồ Xá Trƣờng THPT Vĩnh Linh 12/18/2021 Trƣờng THPT Vĩnh Linh

820 Vĩnh Thái Thôn Tân Hòa, Thái Lai 12/18/2021 Thôn Tân Hòa, Thái Lai

821 Hải Lăng Hải Khê Thôn Thâm Khê (tạm thời phong toả) 12/12/2021 Thôn Thâm Khê (tạm thời phong toả)

822 Cam Lộ Cam Hiếu Thôn Vĩnh Đại 12/8/2021 Thôn Vĩnh Đại

823 Quảng Châu 12/6/2021 17 ca bệnh Quảng Châu

824 Quảng Tùng 12/6/2021 3 ca cộng đồng Quảng Tùng

825 Quảng Hƣng 12/6/2021 1 ca bệnh cộng đồng Quảng Hƣng

826 Lệ Thủy TT Kiên Giang Chợ Tréo 12/18/2021 15 F0 Chợ Tréo

QUẢNG BÌNH

Phƣờng 1

TP Đông Hà

Diễn Châu

Quỳnh Lƣu

Vĩnh Linh

HÀ TĨNH

Quảng Trạch

Phƣờng 5

Thạch Hà

Quỳnh Lâm

NGHỆ AN

Thành phố Vinh

QUẢNG TRỊ



Từ ngày Đến ngày

Thời gian

TT Xã/Phƣờng BN liên quanTỉnh/TP Quận/ Huyện Vùng dịch tễĐịa chỉ cụ thể

827 An Đông 10//12/2021 BN 1381243 An Đông

828 Kim Long 12/10/2021 Kim Long

829 Phƣờng Tây Lộc 12/10/2021

830

Hƣơng Long, Xuân Phú, Thuận Hoà, Đông Ba, 

Phú Hậu, Phú Hội, Thuận Lộc, Phú Thƣợng, An 

Hoà, Vĩ Dạ

12/15/2021

Hƣơng Long, Xuân Phú, Thuận Hoà, Đông Ba, Phú 

Hậu, Phú Hội, Thuận Lộc, Phú Thƣợng, An Hoà, Vĩ 

Dạ

831 Phƣờng Gia Hội 10//12/2021 BN 1381245

832

Phú Thƣợng, Kim Long, Thuỷ Xuân, An Cựu, Phú 

Dƣơng, Vĩnh Ninh, Thuỷ Vân, Thuận An, Phƣớc 

Vĩnh, Phú Mậu

10//12/2021

Phú Thƣợng, Kim Long, Thuỷ Xuân, An Cựu, Phú 

Dƣơng, Vĩnh Ninh, Thuỷ Vân, Thuận An, Phƣớc 

Vĩnh, Phú Mậu

833 Phƣờng An Tây 10//12/2021 BN 1381221

834 Huyện Hƣơng Thuỷ Các xã: Thuỳ Dƣơng, Thuỳ Châu 12/15/2021 Các xã: Thuỳ Dƣơng, Thuỳ Châu

835 Huyện Phong Điền
Các xã: Phong Thu, Phong Chƣơng, Phong Hoà, 

Phong Điền, Phong An, TT Phong Điền
10//12/2021

Các xã: Phong Thu, Phong Chƣơng, Phong Hoà, 

Phong Điền, Phong An, TT Phong Điền

836 Lộc Sơn, TT Lăng Cô 12/15/2021 Lộc Sơn, TT Lăng Cô

837 Xã Lộc Bồn 12/10/2021

838 Các xã: Phú Mỹ, Vĩnh Thanh 12/15/2021 Các xã: Phú Mỹ, Vĩnh Thanh

839 Các xã: Phú Gia, Phú Xuân, Phú An 10//12/2021 Các xã: Phú Gia, Phú Xuân, Phú An

840 Quảng Điền
Các xã Quảng Vinh, Quảng Thành, Quảng Phú, 

Quảng Ngạn, Quảng Phƣớc
10//12/2021

Các xã Quảng Vinh, Quảng Thành, Quảng Phú, 

Quảng Ngạn, Quảng Phƣớc

841 Phƣờng Hoà Hiệp Nam 12/10/2021 8 ca cộng đồng Phƣờng Hoà Hiệp Nam

842 Phƣờng Hoà Khánh Nam 12/10/2021 11 ca cộng đồng Phƣờng Hoà Khánh Nam

843 Thanh Khê 12/10/2021 5 ca cộng đồng

844 Huyện Hoà Vang Xã Hoà Liên (cấp độ dịch 4) 12/15/2021 Nhiều ca cộng đồng trong ngày Xã Hoà Liên (cấp độ dịch 4)

845 Hải Châu 10//12/2021 5 ca cộng đồng

846 Phƣờng Nại Hiên Đông (cấp độ dịch 4) 12/15/2021 Phƣờng Nại Hiên Đông (cấp độ dịch 4)

847 12/10/2021 51 ca cộng đồng

848 Huyện Kr ông An 12/9/2021 18 ca cộng đồng

849 Huyện Krông Ana 12/15/2021 8 ca cộng đồng trong ngày Huyện Krông Ana

850 Huyện Cƣ Kum 12/9/2021 14 ca cộng đồng

851 TP Buôn Mê Thuột 12/15/2021 26 ca cộng đồng trong ngày TP Buôn Mê Thuột

Phương tiện công cộng Khởi hành Đến Số ghế Ghi chú Thời gian BN liên quan  

1
Xe taxi (không rõ biển 

KS)

Cảng hàng không Điện Biên 

Phủ

Phòng khám ĐK trung tâm KSBT tỉnh Điện 

Biên, tổ 14 phƣờng Mƣờng Thanh, TP Điện 

Biên Phủ (ngã 3 rẽ vào BV Y học cổ truyền 

tỉnh Điện Biên)

14h30 ngày 

11/12/2021

Huyện Phú Vang

ĐẮC LẮK

THỪA THIÊN HUẾ

ĐÀ NẴNG

Liên Chiểu

(Cấp độ 3 từ 09/12)

Sơn Trà

Huyện Phú Lộc

Tp.Huế



Từ ngày Đến ngày

Thời gian

TT Xã/Phƣờng BN liên quanTỉnh/TP Quận/ Huyện Vùng dịch tễĐịa chỉ cụ thể

2
 chuyến bay mang số hiệu 

VJ132
TP HCM Hà Nội 12/7/2021

3 TPHCM sân bay Thọ Xuân số ghế 12E
11h30 -14h 

5/12/2021

Bệnh nhân Ng.H.C.; Giới 

tính: Nam; Năm sinh: 1993

4 TPHCM sân bay Thọ Xuân số ghế 27D
12h30-14h 

5/12/2021

Bệnh nhân Ng.Th.Ph.; 

Giới tính: Nữ; Năm sinh: 

1986

5 máy bay VJ250 TPHCM sân bay Thọ Xuân số ghế 11B
14h15-17h 

5/12/2021

ệnh nhân L.Đ.Q.; Giới 

tính: Nam; Năm sinh: 1979

6 tàu SE8 TPHCM Ga Thanh Hóa ghế số 09
15h25 ngày 

6/12/2021

Bệnh nhân V.Th.V., Giới 

tính: Nữ; Năm sinh: 1986

7
chuyến bay số hiệu 

VN1182
TPHCM Hà Nam 12/5/2021
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máy bay VJ244


